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Ấn tống lần thứ nhất 1.000 quyển, 
do công quả mười sáu triệu đồng 

của quý ân nhân phương danh như sau: 

Hiền tỷ VIVI NGUYỄN (Canada) 
(Trích đợt 167) 

Đồng kỉnh thành hồi hướng cửu huyền thất tổ siêu thăng,  
hiệp tâm cầu nguyện gia đạo vững bền, dân an quốc thái, 

đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, 
Đại Đạo Cao Đài quy nguyên thống nhất, 

vạn linh thức tỉnh hồi đầu, đồng đăng bỉ ngạn. 

ĐÔI LỜI THA THIẾT 

Kinh sách được ấn tống để kính biếu rộng rãi là nhờ biết 
bao tấm lòng vàng của hàng hàng lớp lớp đạo tâm gần xa gởi 
gắm. Để không phụ lòng các vị ân nhân ấy, xin quý vị trân 
trọng giữ gìn kinh sách để truyền trao cho đúng người thật 
tâm tìm tu, học đạo. Chúng tôi chân thành biết ơn sự thấu 
hiểu, đồng cảm, và hợp tác chặt chẽ của quý vị.  

Ban Tu Thư & Ấn Tống 
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GIAO CẢM 
Nói sao hết tinh thần trách nhiệm 

Tỏ sao cùng quan điểm tâm tư… 
Quảng Đức Chơn Tiên 

Phổ Tế là cơ quan phổ thông chơn đạo, phổ hóa quần sinh. 
Người Phổ Tế ví như người gieo giống; như vậy, anh em phải 
có giống để gieo, không thể gieo bằng tay không. 

Giống ấy là Thánh Linh được Thầy ban, là đạo lực sung 
mãn dõng mãnh, chí quyết cùng sự am tường giáo lý nơi kinh 
sám, giới luật và thánh giáo, thánh ngôn… 

Tuy nhiên, về hành trang trên đường Phổ Tế, anh em 
chúng ta chưa được đào tạo, giáo dưỡng một cách bài bản, 
quy mô như ở trường đời hoặc các trường đạo khác. 

Phần lớn chúng ta trưởng thành trong ân phước Đại Đạo, 
biết tự lực học tu, có thiện tâm, thiện chí nên được phó giao 
gánh vác đạo sự Phổ Tế. Đó là thực tế chúng ta nên nhận biết 
một cách rõ ràng. Nguyện xin ơn Thầy, xin huynh đệ giúp 
nhau học hiểu, rèn luyện để dần dần có đủ điều kiện khả thi 
chu toàn bổn phận. 

Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế này là một sáng kiến đáng 
khen ngợi của quý chức sắc tỉnh Quảng Nam, cùng sự hưởng 
ứng tích cực của tất cả các họ đạo trong tỉnh, là điều rất đáng 
quý. Thời gian hai ngày ngắn ngủi chỉ mới là công việc đánh 

thức, gợi ý, nhắc nhở chứ chưa đủ để trang bị những gì cần 
thiết cho việc hành đạo Phổ Tế. 

Những gì còn lại, nói chung thuộc về Tâm, Hạnh, Đức, Tài 
đều trông cậy nơi tự ý thức và nỗ lực của mỗi huynh đệ. 

Rất mong quý hiền hữu lưu ý hai bổn phận: 

Bổn phận ưu tiên là giữ quan hệ tốt đẹp với các ban ngành 
trong họ đạo vì Phổ Tế là một trong tứ chi của đạo thể. Đức 
tiền khai Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung lâm cơ ngày 13-7 
Mậu Tuất (Thứ Tư 27-8-1958) tại Trung Hưng Bửu Tòa, dạy 
rõ: 

Đắp tình thương yêu là Phổ Tế lâu dài 

Đắp sự sống hằng còn là Phước Thiện ấm no 

Đắp lẽ thật là Hành Chánh an bài 

Đắp đức tin là Minh Tra hàn gắn… 

Tiếp theo, muốn đạt kết quả Phổ Tế nơi huynh đệ đồng 
đạo, mỗi chúng ta phải hằng thẩm thấu lời Kinh Thuyết Pháp: 

Nguyện lời nói biến hình bác ái 

Nguyện chí thành sửa máy tà gian 

Nguyện cho khí tịnh thần an 

Nguyện xin thính giả hiểu đàng chơn tu… 

Hãy cùng chung hiệp chia sẻ khó khăn, cảm thông và tin 
cậy lẫn nhau trong tâm nguyện phụng đạo, làm xanh mát, 
thắm tươi cánh đồng Phổ Tế. 

Giáo Sư THƯỢNG VĂN THANH 
Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế 

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 
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Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 
Cơ Quan Phổ Tế & Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam 

CHƯƠNG TRÌNH 
KHÓA BỒI DƯỠNG BAN PHỔ TẾ 21 HỌ ĐẠO TẠI QUẢNG NAM 
HAI NGÀY 29 VÀ 30 THÁNG 2 TÂN SỬU (10 VÀ 11-4-2021) 

Ngày 29-02 Tân Sửu (Thứ Bảy 10-4-2021) 

Buổi sáng: 

05:30 - Dâng lễ khai mạc tại bửu điện thánh đường Quảng 
Nam. (Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chưởng Quản Cơ Quan 
Phổ Tế chủ lễ.) 

06:00 - Thọ trai. 

07:00 - Đón tiếp quý đạo huynh Đầu Họ Đạo, Ban Phổ Tế hai 
mươi mốt họ đạo, Ban Điều Hành cùng một số tu sĩ, tu sinh 
nhà tu Trí Huệ, nhà tu Phước Huệ Đàn (dòng tu Bảo Thọ). 

08:15 - Khai mạc Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế tại hội trường. 

- Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự. 

- Niệm hồng danh Đức Chí Tôn. Đọc Kinh Khai Hội. 

- Lời chào mừng của Ban Tổ Chức. (Giáo Hữu Thượng Thuần 
Thanh, chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam, 
Trưởng Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế phát biểu.) 

- Thông báo nội quy, chương trình, hiệu lệnh toàn khóa, giới 
thiệu Ban Tổ Chức và Ban Giảng Viên, đề cử và biểu quyết 
lớp trưởng, lớp phó Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế. 

- Đạo Từ của Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chưởng 
Quản Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. 

- Lễ khai mạc kết thúc. 

09:00 - Bài 1: Chánh Pháp Trung Hưng Và Sứ Mạng Trung 
Hưng. (Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó Chưởng Quản Cơ 
Quan Phổ Tế trình bày.) 

10:00 - Thảo luận. 

10:30 - Kết thúc buổi học. Nghỉ ngơi. Công phu. 

11:30 - Dâng lễ thời Ngọ. (Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, 
chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam chủ lễ.) 

12:00 - Thọ trai. Nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

13:15 - Báo lệnh vào giờ học. 

13:30 - Bài 2: Trách Nhiệm Phổ Tế Trong Cơ Đạo Hôm Nay. 
(Đạo huynh Huệ Khải, chủ biên Chương Trình Chung Tay Ấn 
Tống Kinh Sách Đại Đạo trình bày.) 

14:30 - Thảo luận. 

15:00 - Kết thúc đề tài. Giải lao mười lăm phút 

15:15 - Bài 3: Tâm Đức Đạo Hạnh Người Phổ Tế. (Giáo Sư 
Thượng Văn Thanh, Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế trình bày.) 

16:15 - Thảo luận. 

16:45 - Kết thúc buổi học. Nghỉ ngơi. Công phu. 

17:30 - Dâng lễ thời Dậu. (Giáo Hữu Thái Hải Thanh, Phụ Tá 
chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam chủ lễ.) 

18:00 - Thọ trai. Nghỉ ngơi. 
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Buổi tối: 

19:30 - Giao lưu sinh hoạt: Văn nghệ, trao đổi tình cảm, thực 
trạng tu học ở họ đạo, những thuận lợi và khó khăn của người 
làm Phổ Tế tại họ đạo. (Lễ Sanh Ngọc Ngọc Thanh, Trưởng 
Ban Phổ Tế họ đạo Từ Vân, Quảng Nam, dẫn chương trình.) 

21:00 - Nghỉ ngơi. 

22:30 - Báo thức công phu. 

23:30 - Dâng lễ thời Tý. (Lễ Sanh Ngọc Long Thanh, Phụ Tá 
chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam chủ lễ.) 

Ngày 30-02 Tân Sửu (Chủ Nhật 11-4-2021) 

Buổi sáng: 

04:30 - Báo thức. Công phu. 

05:30 - Dâng lễ thời Mẹo. (Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, 
chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam chủ lễ.) 

06:00 - Thọ trai. 

07:00 - Báo lệnh vào giờ học. 

07:15 - Bài học 4: Những Kỹ Năng Cần Thiết Của Người Phổ 
Tế. (Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó Chưởng Quản Cơ Quan 
Phổ Tế trình bày.) 

08:30 - Thảo luận. 

08:45 - Kết thúc thảo luận. Giải lao. 

09:00 - Bài học 5: Học Hiểu Nhập Tâm Và Hành Trì Kinh Sám, 
Thánh Giáo. (Lễ Sanh Thượng Quang Thanh trình bày.) 

10:00 - Thảo luận. 

10:30 - Kết thúc buổi học. Nghỉ ngơi. Công phu. 

11:30 - Dâng lễ thời Ngọ. (Giáo Hữu Thái Hải Thanh, Phụ Tá 
chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam chủ lễ.) 

12:00 - Thọ trai. Nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

13:15 - Báo lệnh vào giờ học. 

13:30 - Bài học 6: Tương Quan Giữa Phổ Tế Và Các Ban 
Trong Họ Đạo. (Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chưởng Quản Cơ 
Quan Phổ Tế trình bày.) 

14:30 - Thảo luận. 

15:00 - Kết thúc buổi học. Giải lao. 

15:15 - Lễ bế mạc Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế. 

- Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự. 

- Niệm hồng danh Đức Chí Tôn. 

- Báo cáo Nhật Ký Khóa Bồi Dưỡng. (Thông Sự Trần Thanh Tạo) 

- Cảm tưởng đại diện học viên. (Lễ Sanh Thượng Tài Thanh) 

- Ban Giảng Viên nhận xét về Khóa Bồi Dưỡng. (Giáo Sư 
Thượng Liêm Thanh, Phó Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế) 

- Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức. (Giáo Hữu Thượng Thuần 
Thanh, chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam) 

- Đọc Kinh Xuất Hội. Bế mạc Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế. 

17:30 - Dâng lễ khấu tạ hồng ân. (Toàn Ban Tổ Chức – Giáo 
Hữu Thượng Thuần Thanh chủ lễ.) 

BAN TỔ CHỨC 



 

BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ − 13 7  14 − XUÂN 2021 
 

LỜI KHAI MẠC 
Giáo Hữu THƯỢNG THUẦN THANH 

Chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chưởng 
Quản Cơ Quan Phổ Tế Hội thánh, 

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó 
Chưởng Quản, và quý vị trong Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh, 

Kính thưa đạo huynh Huệ Khải, chủ biên Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo, 

Kính thưa quý vị Đầu Họ Đạo cùng toàn thể chư học viên, 

Kính thưa quý vị, 

Phổ Tế có vai trò truyền đạo, gieo giống và là nguồn nước 
trong xanh hằng tươi cây đạo. Ơn Trên còn minh họa vai trò 
của Phổ Tế bằng nhiều cụm từ khác nữa. Tuy nhiên trong 
hoàn cảnh chung của Giáo Hội chúng ta, quý chức sắc và 
chức việc phụ trách các ban, ngành tại họ đạo chưa được đào 
tạo một cách bài bản, chính quy mà chỉ có những khóa bồi 
dưỡng ngắn ngày.  

Trong những năm gần đây tại Quảng Nam, quý vị Trưởng 
Ban, Phó Ban Phổ Tế các họ đạo phần nhiều đã được đề cử 
lên làm Đầu Họ Đạo, làm Trưởng Ban Cai Quản, hoặc chuyển 
sang ngành Minh Tra; do đó có nhiều nhân sự mới thay thế 
chưa được tham gia một khóa bồi dưỡng nào.  

Vì thế, năm 2018 Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam 
có tờ trình xin mở khóa và được Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh 
chuẩn thuận; nhưng rồi một trận lụt lớn xảy đến gây thiệt hại 
nặng nề về tính mạng, về tài sản của đồng bào, đồng đạo tại 
Quảng Nam nên khóa học phải đình lại. Đến năm 2019, 2020 
dịch bệnh hoành hành, khóa học cũng chưa được mở.  

Đầu năm nay dịch bệnh có phần ổn định, Ban Đại Diện 
tiếp tục có tờ trình và được Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh 
chuẩn thuận, nên tiến hành mở khóa. Đây là niềm vui chung 
cho toàn thể bổn đạo Quảng Nam, và riêng đối với Ban Phổ 
Tế các họ đạo.  

Trong buổi khai mạc hôm nay, thay mặt cho Ban Đại Diện 
và Ban Tổ Chức, chúng tôi có lời trân trọng chào mừng quý 
Anh Lớn, quý nhân viên trong Cơ Quan Phổ Tế, đạo huynh 
Huệ Khải, quý vị Đầu Họ Đạo cùng toàn thể chư học viên. 
Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và hưởng nhiều ơn phước 
Thiêng Liêng. 

Kính thưa chư quý vị,  

Kính thưa toàn thể chư học viên, 

Thời gian ngắn ngủi chỉ có hai ngày, vì vậy mong rằng toàn 
thể chư học viên chúng ta cố gắng tập trung tinh thần lắng 
nghe để lãnh hội và nhiệt tình trong trao đổi, thảo luận đề tài, 
tuân thủ nội quy để Khóa Bồi Dưỡng được kết quả. 

 Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế hai mươi mốt họ đạo tại Quảng 
Nam hôm nay được bắt đầu. Nguyện cầu thành công viên mãn.  

Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 
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ĐẠO TỪ 
Giáo Sư THƯỢNG VĂN THANH 

Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế 
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

   Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Kính thưa quý chức sắc Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh, 

Kính thưa quý chức sắc Đầu Họ Đạo, 

Thưa quý huynh tỷ, đệ muội, 

Chúng tôi xin thay mặt Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh đồng 
thời thay mặt các thành viên trong Ban Giảng Viên gồm có 
tôi, huynh Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, huynh Huệ Khải, và 
huynh Lễ Sanh Thượng Quang Thanh (tức là huynh Huệ 
Quang) gởi lời chào mừng tất cả quý anh chị em. 

Thưa tất cả quý anh chị em,  

Chúng ta chưa khai mạc nhưng ngay từ sáng nay đã thấy 
vui rồi, bởi vì ở chỗ này vừa mới được trời mưa mát, rồi thấy 
các anh chị em lần lượt về đây, nhất là gặp nhau có người 
nhớ người mà không nhớ tên, có người nhớ tên mà không 
nhớ người. Giữa các anh em thì biết nhau cả rồi nhưng tôi 
cũng bày tỏ sự vui mừng vì trí nhớ của mình cũng còn được 
chút ít. Và bây giờ tôi xin phát biểu với các anh chị em một số 
ý trong lúc khai mạc này. 

Kính thưa tất cả quý huynh tỷ, đệ muội, 

Chúng ta bắt đầu Khóa Bồi Dưỡng này tuy là quá ngắn 
ngủi, không đúng với yêu cầu và mong đợi của chúng ta, 
nhưng đang trong đại dịch mà cố gắng làm được như vậy thì 
thứ nhất là nhờ ơn phước Thiêng Liêng, và thứ hai là nhờ 
lòng nhiệt thành với công việc đạo – công việc đạo nói chung 
trong Đại Đạo chứ không phải là nói riêng cho tỉnh đạo 
Quảng Nam.  

Vừa rồi, Ban Tổ Chức cho biết Khóa Bồi Dưỡng nầy được 
sự đồng thuận, ủng hộ của Cơ Quan Phổ Tế và được sự 
hưởng ứng tích cực của quý Đầu Họ và của tất cả quý anh 
em, thì điều nầy rất đáng mừng.  

Về phương diện nhân tâm, chúng ta có một sự thuận ý, 
một sự nhất trí. Dấu hiệu đó rất là tốt trong lúc chúng ta đôi 
khi cũng cảm thấy phân vân, có thể chán nản trong tình trạng 
vừa có dịch bệnh bên ngoài đồng thời vừa có sự lắng đọng 
bên trong.  

Chúng tôi cảm thấy điều đó rất đáng mừng cho tất cả anh 
chị em chúng ta. Thay mặt Cơ Quan Phổ Tế chúng tôi nhiệt 
liệt tán thán sự nỗ lực của quý chức sắc trong Ban Đại Diện 
Hội Thánh tại tỉnh đạo Quảng Nam, ca ngợi tất cả quý vị Đầu 
Họ và quý anh em phụ trách Phổ Tế ở các họ đạo cũng như 
tất cả quý huynh tỷ, đệ muội. 

Chúng ta biết rằng tại miền Trung, mỗi họ đạo, mỗi tỉnh 
đạo, mỗi địa phương đều có một vị thế và một vai trò đối với 
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, và có thể nói rộng hơn là đối 
với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.  

Riêng Quảng Nam ở sát Trung Hưng Bửu Tòa được coi là 
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phên dậu đối với Hội Thánh Truyền Giáo. “Phên dậu” ngụ ý là 
sự bảo vệ với bên ngoài, nhưng “phên dậu” nơi đây cũng còn 
là để giữ sự ấm áp nồng nhiệt ở bên trong. Đó là điều mà 
chúng ta cầu mong sẽ có được.  

Với một tỉnh có hai mươi mốt họ đạo, và trong lịch sử 
cũng có những thành quả rất tốt đẹp, từ sự hy sinh về sinh 
mạng với những khó khăn về lao nhọc, tù đày và chúng ta tồn 
tại đến bây giờ thì vai trò của tỉnh đạo Quảng Nam rất quan 
trọng.  

Những nơi khác hoặc ở trên cao nguyên, hoặc ở trong 
miền Nam thì có vai trò đặc biệt của những nơi đó. Nơi xa có 
vai trò của nơi xa, nơi gần có vai trò của nơi gần. Ở đây, quý 
anh chị em suy nghĩ một chút cũng sẽ thấy rằng tỉnh đạo 
Quảng Nam có một nhiệm vụ nặng nề và đồng thời cũng có 
một ân phước lớn lao đối với Hội Thánh và đối với nhân sinh 
trong Giáo Hội. 

Kính thưa quý huynh tỷ, đệ muội,  

Chúng ta may mắn được sinh ra trong nhà đạo, được làm 
Phổ Tế, cho nên học hỏi được ít nhiều và đồng thời cũng nếm 
trải những kinh nghiệm trong việc hành đạo. Vui có, buồn có, 
thì cái nỗi buồn đó chúng ta có thể gọi là nỗi buồn nhân sinh, 
hoặc là nỗi buồn hậu thiên. Và quý tiền bối của chúng ta với 
những khảo đảo đến từ bên ngoài cũng như với những khó 
khăn ở bên trong, thì quý vị đã vượt qua được và duy trì cơ 
đạo Trung Hưng tồn tại đến hôm nay. Chúng ta được thừa 
hưởng điều đó. Chúng ta cũng tự nhủ mình cố gắng tu dưỡng 
học tập để tiếp nối công trình của quý tiền bối của chúng ta – 
một công trình có thể nói là Ơn Trên đặc biệt giao phó cho cơ 
đạo miền Trung.  

Chúng tôi xin thưa như vậy và cũng như đã thưa với các 
anh chị em, chúng ta là một chi thể của Đấng Chí Tôn. Chúng 
ta gắn liền với các Hội Thánh và cơ sở nhà đạo trong Tổ Chức 
Liên Giao, và đặc biệt là trong mối tương quan ba chân vạc 
“Trung Hưng, Minh Lý, Cơ Quan” theo minh định của Đức 
Quảng Đức Chơn Tiên.  

Thế nhưng, vừa rồi ngài Tổng Lý của Minh Lý quy vị chưa 
đến chung thất thì ngài Hiệp Lý là nhân vật lãnh đạo thứ hai 
nối tiếp ra đi. Hai sự kiện này là một tổn thất cho mối tương 
quan ba chân vạc nói trên. Đồng thời ở Cơ Quan lại đang gặp 
thử thách về nhân sự. Còn tình trạng Hội Thánh chúng ta thì 
mọi người hẳn đều biết rồi, cũng không mấy dễ dàng.  

Lúc này chúng ta chỉ biết cầu nguyện Ơn Trên gia hộ để có 
thể vượt qua được.  

Một hiền hữu thường suy nghĩ về việc đạo, khi trò chuyện 
với chúng tôi có nói rằng Hội Thánh phải thế này, phải thế 
kia. Chúng tôi đáp: “Cậu nói như thế này là đúng, nhưng cậu 
nói tới khúc giữa mà không nói tới khúc đầu. Bây giờ cậu 
nhìn lại trong Hội Thánh của chúng ta, có bao nhiêu chức sắc 
chịu trách nhiệm về sự tồn tại của Hội Thánh. Phải nói bắt 
đầu từ đó.” 

Đó cũng là chỗ mà mỗi người chúng ta phải cầu nguyện, 
phải suy nghĩ và đương nhiên trách nhiệm là ở các chức sắc 
đang đứng đầu. Trách nhiệm ở các vị nhưng vẫn có sự chia sẻ 
trách nhiệm với quý anh chị em.  

Quý anh chị em nhìn lên có thể quy trách nhiệm, và nếu ở 
trên có những dấu hiệu đáng mừng thì nó sẽ kích thích sự 
hăng hái hành đạo tại địa phương của quý anh chị em. Đồng 
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thời quý hướng đạo ở Trung Hưng Bửu Tòa nhìn xuống thấy 
các họ đạo đều phát triển, các Ban Phổ Tế đều làm việc ngon 
lành thì đó cũng là lực đẩy cho các chức sắc làm việc tốt. 
Thành thử, có một sự tương quan giữa trên và dưới.  

Mỗi anh chị em đừng nghĩ rằng có ai tu đâu mà mình tu. 
Đừng nghĩ như vậy. Mình tu là tu cho bản thân mình. Suy 
nghĩ là suy nghĩ cho chính mình. Mình tu cho thấu đáo, suy 
nghĩ cho thấu đáo, mỗi người làm tròn vai trò của mình thì 
vô hình trung chúng ta không kêu gọi đoàn kết mà tự nhiên 
lại có một khối đoàn kết chặt chẽ.  

Chúng tôi mong quý anh chị em suy nghĩ về chỗ đó. Chúng 
tôi mong quý vị Đầu Họ hôm nay có mặt hãy giữ gìn họ đạo 
của mình cho vững, và các anh chị em Phổ Tế là một trong 
bốn ban của họ đạo hãy giúp sức cho vị Đầu Họ để giữ cho 
được sự an bình, vững mạnh của họ đạo. Mỗi người đều có 
những suy nghĩ, phát tâm không thối chí. Mỗi họ đạo đều 
vững, mỗi Ban Phổ Tế đều làm tốt, thì kết quả tốt đẹp sẽ có.  

Cũng xin quý anh em suy nghĩ điều này: ban sơ Khai Đạo 
tại thánh thất Thiền Lâm, sau đó là những sự bách hại đến từ 
thế gian. Ở ngoài Trung này, bao nhiêu lần bách hại quý anh 
chị em đều biết rồi; bao nhiêu lần khảo đảo từ bên ngoài đưa 
đến, từ bên trong phát sinh, quý anh chị em cũng đều biết 
rồi. Vậy mà cơ đạo vẫn còn. Chúng ta phải tin rằng cơ đạo 
Trung Châu có sứ mạng của Trung Châu, cho nên được Ơn 
Trên che chở và hộ trì, mặc dù chúng ta rất bầm dập.  

Nhiều anh em nói rằng nếu Hội Thánh Truyền Giáo Cao 
Đài là một công ty thì ắt đã tan rã tự lúc nào rồi. Nhưng vì 
chúng ta có đức tin, chúng ta được Thiêng Liêng soi sáng, hộ 
trì cho nên chúng ta vượt qua được các cơn khảo đảo. Chúng 

ta vẫn giữ được Đạo nhà, vẫn tu được. Đương nhiên cây lớn 
lên có phát triển nhưng đồng thời cũng có những cành phải 
gãy. Đó là chuyện căn nghiệp của mỗi người.  

Xin thưa với quý anh chị em như thế này: Khi suy nghĩ về 
sự kiện Thầy đưa Đạo về Trung, chung tôi nghĩ đó là một bàn 
cờ. Cái bàn cờ này không giới hạn bởi một mét vuông mà nó 
là cả đất nước Việt Nam và cả thế giới. Người đánh cờ là Đức 
Chí Tôn và chúng mình là những quân cờ. Thầy bảo mình qua 
sông thì mình qua sông, bảo mình chết để bỏ con cờ ra ngoài 
thì mình chết. Đó là quyền tối thượng của Đức Chí Tôn, mình 
không có cách nào lý giải được. Chỉ mong rằng chúng ta tâm 
thành cầu nguyện, tĩnh tâm tình nguyện làm một con cờ của 
Đức Chí Tôn; không phải là con cờ trong khu vực nhỏ tại tỉnh 
đạo Quảng Nam, mà có thể làm một quân cờ lớn trong bàn cờ 
của quả địa cầu 68 này.  

Xin cầu nguyện cho Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế của 
chúng ta tuy ít ngày nhưng nhờ sự chu đáo của Ban Tổ Chức, 
nhiệt huyết của Ban Giảng Viên, và tâm thành học hỏi của 
quý anh chị em, chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt trên 
con đường tu tập, phụng sự của chúng ta.  

Xin cầu nguyện Ơn Trên soi sáng và ban ơn lành cho Khóa 
Bồi Dưỡng của chúng ta đạt được kết quả viên mãn. Xin cảm 
ơn tất cả quý anh chị em. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Giáo Sư THƯỢNG VĂN THANH 
Thánh đường Quảng Nam 

29-3 Tân Sửu (Thứ Bảy 10-4-2021) 
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CHÁNH PHÁP TRUNG HƯNG 
VÀ SỨ MẠNG TRUNG HƯNG 

 Giáo Sư THƯỢNG LIÊM THANH 
Phó Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế 

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

I. CHÁNH PHÁP TRUNG HƯNG 

Chánh pháp trung hưng là nền tân pháp của Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ do Đức Thượng Đế Thái Cực Thánh Hoàng giáng 
truyền tại nước Nam. Chánh pháp nầy được minh thị là: 
Trung vạn pháp, hưng vạn giáo, thân vạn loại, hòa vạn chủng, 
siêu vạn linh. 

1. Chánh pháp hiểu cách thông thường là đạo pháp chơn 
chánh, không tà vạy; là pháp tu ngay thẳng, đúng theo đạo lý, 
đưa con người đến chỗ giác ngộ, thành đạo.  

Hiểu cặn kẽ theo giáo lý Cao Đài thì chánh pháp là pháp 
đạo xuất phát (hay được ban truyền) từ nguồn gốc chính 
thống. Nguồn gốc chính thống là Đức Thái Cực Thánh Hoàng 
Thượng Đế Chí Tôn. 

Tam Giáo (Nho, Đạo, Thích,) đều có chánh pháp và các 
chánh pháp nầy cũng do nguồn gốc chính thống là Đức Thái 
Cực Thánh Hoàng Thượng Đế Chí Tôn.  

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế minh thị: 

Nhiên Đăng Cổ Phật thị Ngã. 
Thích Ca Mâu Ni thị Ngã. 
Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã.  
Kim viết Cao Đài.(1) 

Tạo hóa là lập thành, dựng nên, sinh ra, rồi biến đổi, cải 
tạo, giáo hóa. Chủ nhân ông của việc tạo hóa nầy là Đức Thái 
Cực Thánh Hoàng – cũng gọi là Đấng tạo hóa, Đấng toàn tri 
toàn năng, Đấng tự hữu hằng hữu, Đấng ngôi một (ngôi Đạo, 
ngôi Phật), Đại Ngã, Brahma. Đấng nầy chính là nguyên nhân 
đầu tiên của vũ trụ sanh linh. 

Sau khi vũ trụ sanh linh hình thành, Đức Thái Cực Thánh 
Hoàng Thượng Đế Chí Tôn mở ra đường giáo hóa là Đại Đạo 
kinh qua ba thời kỳ. Ở hai thời kỳ giáo hóa đầu, Đức Thái Cực 
mượn xác phàm làm giáo chủ. Đến thời kỳ thứ ba, Đức Chí 
Tôn không mượn phàm thể mà dùng điển quang mở nền Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức đạo Cao Đài. Thầy dạy:  

“Như kẻ bên Phật Giáo hay tặng Nhiên Ðăng là Chưởng 
Giáo. Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Ðế. 

Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là 
Từ Hàng Ðạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong 
Thần đời nhà Thương. 

Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ. Thích Ca vốn sanh 
ra đời nhà Châu. 

Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo thì Lão Tử cũng sanh ra 
đời nhà Châu. 

                                                
(1) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I, đàn Vĩnh Nguyên Tự, 07-04-1926. 
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Người gọi Giê-su là Thánh Đạo Chưởng Giáo thì Giê-su lại 
sanh nhằm đời nhà Hớn. 

Thầy hỏi: Vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?  

Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy kể đó ai 
sanh? Ấy là Ðạo.  

Các con nên biết: Nếu không có Thầy thì không có chi trong 
càn khôn thế giới nầy; mà nếu không có Hư Vô Chi Khí thì 
không có Thầy.” (2) 

Thầy minh giải: 

“Khai thiên địa vốn Thầy. Sanh Tiên Phật cũng Thầy. Thầy 
đã nói một Chơn Thần mà biến càn khôn thế giới và cả nhơn 
loại. 

Thầy là chư Phật; chư Phật là Thầy. Các con là chư Phật; 
chư Phật là các con. Có Thầy mới có các con. Có các con rồi 
mới có chư Thần Thánh, Tiên Phật. 

Thầy khai Bát Quái mà tác thành càn khôn thế giới, nên 
mới gọi là Pháp. Pháp có mới sanh ra càn khôn vạn vật rồi 
mới có người, nên gọi là Tăng.  

Thầy là Phật, chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các đạo [tôn 
giáo] mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy.” (3)  

Chánh pháp từ một gốc phát sinh ra ba nhánh (Một cội 
sanh ba nhánh in nhau),(4) gọi là nhứt khí diệu hóa Tam 

                                                
(2) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I, đàn 22-7-1926. 
(3) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I, đàn Phước Linh Tự, 24-10-1926. 
(4) Đức Lữ Tổ, Bài Khai Kinh. 

Thanh.(5) Nhứt khí đó là khí Thái Cực. Tam Thanh đó là: Thái 
Thanh (xuất thế: Phật Giáo); Thượng Thanh (vừa nhập thế 
vừa xuất thế: Tiên Giáo); Ngọc Thanh (nhập thế: Thánh 
Giáo). Cho dù có Tam Giáo, Tứ Giáo,(6) hay vạn giáo (7) cũng 
xếp vào trong Tam Thanh nầy. 

Đức Cao Đài Tiên Ông dạy: 

Tam Giáo xưa nay một phép truyền 
Độ người thành đạo đắc Thần Tiên 
Ngày nay Thầy đến hưng chơn giáo 
Thống nhứt Tam Thanh chuyển diệu huyền.(8) 

Đức Khổng Phu Tử dạy: 

Xưa kia Tam Giáo, Tam Tòa 
Ngày nay chung lại một nhà phổ thông 
Thuyết minh chánh lý đại đồng 
Làm cho con Lạc cháu Hồng mở mang.(9) 

2. Trung hưng là chấn hưng, phục hưng, gầy dựng lại một 
công trình, sự nghiệp đến giữa chừng bị suy bại. Trung hưng 
trong chánh pháp trung hưng như đã nêu là trung vạn pháp, 
hưng vạn giáo. 

Vạn pháp hay vạn giáo đều từ một gốc Đại Đạo phát sinh 
ra, gọi là nhất bản tán vạn thù. Tại gốc thì y nhiên nhưng khi 

                                                
(5) Đạo cao nhứt khí, diệu hóa Tam Thanh. (Kinh cúng tứ thời, bài 

Tiên Giáo) 
(6) Tứ Giáo là Tam Giáo có thêm đạo Chúa (đạo Gia Tô). 
(7) Vạn giáo là nói chung tất cả các tôn giáo. 
(8) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 13-8 Bính Tý: Xả Thân Giúp Đời. 
(9) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 15-8 Bính Tý: Tam Giáo Thánh Nhơn. 
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phân tán thì sai biệt. Đó là vì tùy thời kỳ, tùy địa phương, tùy 
trình độ, tùy phong hóa… mà tùy duyên trao pháp, tùy thời 
hóa độ. Thầy dạy: 

– “Vốn từ trước, Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, 
Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Tùy theo phong 
hóa của nhơn loại mà gầy chánh giáo, là vì khi trước càn vô 
đắc khán, khôn vô đắc duyệt,(10) thì nhơn loại duy có hành đạo 
nội tư phương (11) mình mà thôi. Còn nay thì nhơn loại đã hiệp 
đồng, càn khôn dĩ tận thức (12) thì lại bị phần nhiều đạo ấy (13) 
mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định quy 
nguyên phục nhứt.” (14)  

– “Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị quy phàm là vì khi trước 
Thầy giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa thánh 
giáo mà lập ra phàm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình 
Thầy đặng dạy dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao chánh 
giáo cho tay phàm nữa.” (15) 

– “Tam Giáo trước là Nho, Thích, Đạo vì hoằng khai cũng 
đã lâu đời nên bị biến cải mà thành thử phải thất chơn truyền, 
làm cho sai lạc mất hết cả Thiên cơ mầu nhiệm; bởi đó, nhơn 
sanh tu tuy nhiều mà thành thì chẳng có. 

Lại cũng bị thất truyền mà Tam Giáo lần lần phải chịu lu lờ 

                                                
(10) càn vô đắc khán, khôn vô đắc duyệt: Con người chưa khám phá, 

tìm hiểu (khán, duyệt) được vũ trụ (càn khôn). 
(11) tư phương: Địa phương riêng biệt. 
(12) càn khôn dĩ tận thức: Con người đã hiểu biết rõ vũ trụ rồi. 
(13) bị phần nhiều đạo ấy: Bị tình trạng có nhiều tôn giáo như thế. 
(14) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I, đàn 24-4-1926. 
(15) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I, đàn 13-02-1927. 

mờ mịt. Nẻo chơn không ai đến, đường chánh chẳng người đi, 
nên cỏ mọc bìm leo, gai rào cây lấp. Vì lẽ đó nhơn loại phải 
chịu mãi trong vòng dây luân hồi tứ khổ, đày đọa mãi ở chốn 
trần ai. Nhơn sanh cũng vì vậy mà lần lần tiêu đạo đức, phế 
tinh thần mới chuộng sự hữu hình, nên bày những âm thinh 
sắc tướng. Không ai còn để chí lưu tâm đến chỗ thâm huyền 
cao viễn, chỉ ưa sự dễ dàng, tạn thấy tạn nghe,(16) rồi cứ dẫy 
lòng nhơn dục tham mê, mới gây tội ác nặng nề, phải mang 
lấy sừng lông mà bị thối hóa lại súc sanh và luân hồi lục đạo. 

(…) 

“Ngày nay, Thầy đến đây đem ba nền tôn giáo hiệp nhứt lại, 
tạo thành một tòa lớn lao để đời đời kiếp kiếp cho nhơn sanh 
nương vào đó mà lánh cơn nạn khổ thảm sầu. Ba nhà tôn giáo 
ấy tuy đổ sập mặc dầu, nhưng Thầy cũng vì lòng từ bi, chọn 
lựa cái nào còn dùng đặng thì Thầy lấy, cái nào hư nát thì bỏ 
ra; như cột, kèo, xuyên, trính, ngói, gạch, cái nào còn nguyên 
thì dùng, cái nào bể nát hay hư hao, bị mối ăn sâu đục thì bỏ 
ra. Cây nào cong vạy thì uốn nó lại, trừ ra uốn không nổi mới 
bỏ. Thầy lấy các vật ấy ráp lại thành một tòa Đại Đạo cho 
nhơn sanh sùng bái, tu hành là tòa nhà ngày nay Thầy lập 
thành đó.” (17) 

Tòa Đại Đạo Thầy lập thành nầy gồm có Cao Đài Đại Đạo 
và Cao Đài Tôn Giáo. Thầy giảng giải:  

“Cao Đài Đại Đạo thuộc về phần tiên thiên vô vi, tâm pháp 
bí truyền, chỉ cách tu tánh luyện mạng mà phản bổn huờn 
nguyên, siêu phàm nhập thánh cho rõ chơn lý căn cơ của trời 
                                                
(16) tạn: Cùng tột. tạn thấy tạn nghe: Thấy hết nghe hết.  
(17) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 20-9 Bính Tý: Đại Đạo Phục Hưng. 
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đất để chọn lựa riêng những người có tánh cách nguyên nhân 
chán đời tầm đạo, gác vòng danh lợi, phế dẹp tình đời, không 
lưu luyến hồng trần, cầu bất sanh bất tử. Đó thuộc về khoa nội 
giáo tâm truyền khẩu thọ, luyện đạo tu đơn. 

Còn Cao Đài Tôn Giáo là tôn giáo để phổ thông đạo đức, độ 
người mới bước đầu tiên vào tầm chơn lý, nên chi còn dùng 
hình thức bề ngoài mà giục lòng sanh chúng, noi theo đường 
đời, dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao, tước phẩm 
chức sắc Thiên phong làm cho vẻ vang trật tự. Thầy hay vừa 
lòng chúng sanh, muốn món chi Thầy cho món nấy. Đứa thì 
ham ăn ngọt, đứa lại thích món chua; nào ngọt, chua, cay, 
chát, con nào dùng món nào, Thầy cũng sắm sẵn cho các con. 

Đạo là vô vi, vô hình, còn tôn giáo là cái cửa. Mỗi người 
muốn thành Phật Tiên phải chun qua cái cửa ấy rồi vô trong 
là Đạo.” (18) 

Đại Đạo là nguồn chánh pháp hóa độ sanh linh trên đường 
tiến hóa rồi phản hồi về gốc. Trên dặm dài diệu vợi của nhân 
gian, chánh pháp đã tách dặm chia đường, nhiều phương 
nhiều lối. Qua hai thời kỳ phổ độ, chánh pháp bị biến tướng, 
mất sự trọn lành trọn sáng. Nay đến Kỳ Ba, chính Đấng sanh 
hóa càn khôn là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng lâm khơi 
nguồn chánh pháp cho bừng lên, sống động trở lại trong buổi 
đời cùng để tận độ quần sinh. 

Lời dạy của Đức Đông Phương Lão Tổ soi sáng cho chúng 
ta về chánh pháp trung hưng: 

“Người [Thượng Đế] đã đến cùng chúng sanh bằng sự yêu 

                                                
(18) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 28-8 Bính Tý: Thập Tự Tam Thanh. 

thương, quyết đem con cái của Người trở lại con đường bình 
yên trong sự sống đời đời, chung một khối bình đẳng bác ái, 
không để một ai tách ngoài thánh thể trọn lành mà chịu khốn 
khổ dưới quyền hành của quỷ vương giày đạp. Nên Người 
quyết quy Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi dựng nên một nền chánh 
pháp, đem tất cả các mối đạo xưa về một để duy nhất tín 
ngưỡng, chung một con đường hồi hướng, giúp đỡ lẫn nhau 
cởi mở trái oan khổ nạn bởi vô minh tội lỗi ở lòng chúng sanh 
gây kết thành cộng nghiệp, mà nhẹ bước đường lành, thung 
dung tháng ngày không dính một gợn não phiền, không để 
một chướng ngại lo âu mà chúng sanh phải thối lòng bồ đề, 
thối duyên bồ tát. Cõi thế gian không còn các mối cạnh tranh, 
giành xé, sát hại lẫn nhau, đều được một tổ chức hoàn bị để 
tương trợ liên quan mà trưởng thành một cuộc sống thanh 
bình, đạo đức, rất nên tốt đẹp.  

Muốn tới một cuộc đời trang nghiêm thanh tịnh như vậy, 
Người bèn quy lương sanh, vầy một thánh thể, mà hình hiện 
một pháp môn rộng lớn để chứng tỏ Tạo Hóa vạn vật đồng thể 
đồng tánh, chân lý trong trời đất không phân biệt đây đó gần 
xa. Ai cũng là một tế bào trong cơ nhục của thánh hình Đại 
Đạo, đồng đẳng trên dưới trong ngoài. Kẻ thiện tri thức, đám 
quần dân kết nên một guồng máy, điều hòa trợ trưởng cho 
nhau. Dù ở chỗ trong chỗ ngoài cũng có một trọng trách làm 
chủ tướng cơ vệ trấn an cho khu thể. 

Mục đích cứu chuộc Lần Ba là thế. Phải làm cho bốn biển 
chung nhà, năm châu chung chợ, vạn vật chung sống trong 
bầu Tạo Hóa tự do, giải thoát tất thảy nghiệp trái oan khiên 
cho người đời, về phần xác lẫn phần hồn rất nên thanh khiết, 
trọn vẹn. 
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Muốn đi đến ngày cứu cánh viên mãn cho chúng sanh, công 
cuộc thiết lập Đại Đạo không phải một sớm một chiều mà phải 
xây đắp nhiều công phu bởi nhiều bàn tay chúng sanh giác 
ngộ theo một quyền pháp tận độ của buổi Tam Kỳ. Quyền pháp 
ấy là hồng ân của cơ cứu chuộc. Người đã đem từ trời mà đến 
làm con thuyền bát nhã đưa chúng sanh nơi bến tục tận đến 
bờ giác để thoát cơ tự diệt, hưởng cảnh thung dung. Chúng 
sanh phải lấy công cán tâm linh của mình làm giá chuộc. Giá 
chuộc ấy bằng sự ăn năn và lòng hồi hướng thì mới được nối 
liền mối thông công để cho điển lực nơi Trời chuyển nhập vào 
lòng, vẹt u ám, giúp tri năng, thêm sức mạnh cho chúng sanh 
chiến thắng quỷ vương, ca khúc thái bình quang vinh hạnh 
phúc. 

Nên loài người muốn được dưới sự che chở của bàn tay 
quyền năng là phải lập giao ước cùng Trời, làm cho Trời 
người trở nên đồng nhất. Đã đồng nhất thì việc của Trời làm 
hôm nay là việc của người. Người phải thấy cái trọng trách sứ 
mạng ở nơi mình. Mình với Trời cùng một chương trình cải 
tạo thế gian. Nhận thức được điều ấy, thấy rõ một tương lai 
sứ mạng mà gắng lòng lo tu, để lòng thờ kỉnh. Đã được danh 
dự đứng trong hàng ngũ về phía của Thầy, cùng trong một 
bữa tiệc, được dự vào những ghế mà Đức Cha Trời dành cho, 
thì không phải ơn phước sao được trở nên danh dự đó? 

Ơn phước trong buổi Tam Kỳ, Thầy lại dung hòa cả kim cổ 
lẫn Đông Tây, quy hiệp các tôn giáo, học phái để chiết 
trung làm một khối. Khối ấy gọi là hoàn linh đơn cứu chuộc 
vạn linh, nên phải bỏ nhiều công phu nấu luyện mới thành. 
Trước hết phải theo một phương thang mà bào chế. Phương 
thang ấy từ trời đất mới có đã cứu được không biết bao nhiêu 

chúng sanh trong các thời đại. Tam Giáo Thánh Nhơn đã trao 
cho thế gian, mà thế gian được hòa bình, chúng sanh chứng 
thành không biết bao nhiêu trên cảnh Niết Bàn. Về cá nhân thì 
Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt, ba báu đồng cân. Về đạo pháp [thì] 
Lý, Khí, Hình một thể độc nhất, tạo hóa muôn loài. Nên xây 
dựng thánh hình là phải đủ tam thể làm nhứt nguyên, đạo đời 
hiệp một, mà con đường xuất thế huờn nguyên phải dựa vào 
cơ nhập thế bồi công. Mà nhập thế xây thế đạo, xuất thế dựng 
thiên đạo cũng không ngoài ba báu là tôn giáo, khoa học, 
chính trị làm một để nuôi phần xác, dưỡng phần hồn, mở căn 
trí, giúp cơ năng, làm chương trình cho tinh thần vật chất hay 
duy vật duy linh, không ngoài định luật duy nhất.” (19) 

II. SỨ MẠNG TRUNG HƯNG 

Trong buổi hạ nguơn mạt kiếp, thế gian chìm ngập vào 
muôn trùng khổ nạn. Đức Chí Tôn không nỡ để sanh linh 
ngụp lặn trong đau thương đã hội quần Tiên phóng điển 
quang, quy Tam Giáo và hiệp Ngũ Chi, khai Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ, chuyển cơ mạt tận quay về nguơn thánh đức. 

Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là quy hiệp, thế mà 
vừa đến với chúng sinh thì đạo Cao Đài lại phân hóa. Bởi vì 
lòng người diễn biến nên nền chánh giáo tại Nam Kỳ bị chia 
manh xẻ mún. Đức Thượng Đế Chí Tôn chuyển vận cơ đạo về 
Trung Kỳ, ban lệnh thượng cờ quy nhất, dần dần thực thi sứ 
mạng trung hưng. Đức Chí Tôn dạy:  

“Than ôi! Chính mình Thầy đến khua chuông cảnh tỉnh, 
đánh trống giác mê, gay thuyền bát nhã, phất cờ quy nguyên, 
                                                
(19) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959). Hà 

Nội: Nxb Hồng Đức, 2020, tr. 64-72. 
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lấy câu nhẫn nại và tình thương mà làm hướng đạo để quy tụ 
các con đem về một mối.  

“Cái mối mà Thầy dắt cho các con đây chính là mối chung 
thiên hạ, không phân Nam Bắc, chẳng luận Đông Tây, bắt tay 
nhau đi đến thế giới hòa bình, nhơn nhi vô nhơn, ngã nhi vô 
ngã.” (20) 

Từ năm Canh Thân (1920), Đức Thượng Đế Chí Tôn lâm 
trần lập đạo. Đức Thượng Đế Chí Tôn đã thâu nhận môn đồ 
đầu tiên là ngài Ngô Văn Chiêu để ban trao phần tâm pháp vô 
vi bí truyền. Sau đó Đức Chí Tôn thâu nhận các ngài Cao 
Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, v.v… để ban 
truyền phần tướng pháp hữu vi công truyền. 

Trong khoảng ba tháng đầu năm Bính Dần (1926), Đức 
Chí Tôn thiết lập một số chức sắc đầu tiên cho đạo Cao Đài: 
Giáo Tông (ngài Ngô Văn Chiêu); Thượng Đầu Sư (ngài Lê 
Văn Trung); Ngọc Đầu Sư Ngọc (ngài Lê Văn Lịch), v.v… 

Khi hàng giáo phẩm dần dần hình thành cho cơ phổ độ, 
chuẩn bị tiến đến lễ Khai Minh Đại Đạo thì ngài Ngô Văn 
Chiêu tách ra vào ngày 13-3 Bính Dần (24-4-1926) để 
chuyên chú xây dựng con đường tâm truyền (cơ tuyển độ), 
và đến năm Bính Tý (1936) thì hình thành nền tâm pháp vô 
vi với bửu kinh Đại Thừa Chơn Giáo. Trong lúc đó, cơ phổ độ 
xiển dương chánh giáo theo con đường công truyền với Pháp 
Chánh Truyền, Tân Luật, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Kinh Thiên 
Đạo Và Thế Đạo, v.v… 

Đức Thái Cực Thánh Hoàng Thượng Đế Chí Tôn đã lâm 

                                                
(20) Thánh tịnh Đại Thanh, 24-7 Giáp Tuất (Chủ Nhật 02-9-1934). 

trần lập đạo, giáo đạo gồm hai khoa: ngoại giáo công truyền 
(hữu vi Tam Giáo), và nội giáo tâm truyền (vô vi Tam 
Thanh). Thầy dạy:  

– “Thầy nhứt định chính mình Thầy đến độ rỗi các con, 
chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà 
buộc phải lập chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con 
dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Ðảo.” (21) 

– “Tam Giáo xưa kia lập đạo, lúc ban sơ truyền bá cơ diệu lý 
quang minh, bắt từ chỗ vô vi khẩu thọ tương truyền, lần lần 
xuống thì trở ra hữu hình mà Đạo mầu thất chánh, tâm pháp 
lạc sai, ấy là cơ đạo đến thời kỳ cuối cùng của Tam Giáo thất 
chơn truyền diệu pháp. 

Còn Đạo Thầy lại trái hẳn với Tam Giáo là bắt đầu truyền 
đạo thì dụng hữu hình, lấy sắc tướng, âm thinh mà độ đời một 
cách lẹ làng, mau chóng. Vả lại, Đạo Thầy bắt đầu do chỗ hữu 
hình mà truyền bá, rồi lần lần mới dẹp hết chỗ hữu hình mà đi 
đến chỗ vô vi, là cơ siêu phàm nhập thánh. Vậy thà trước dụng 
cơ hữu hình để phổ hóa cho cơ đạo dễ lưu thông; rồi cứ đó mà 
dắt dẫn cho nó tấn hóa mãi trên đường cao thượng, riết đến 
chỗ không hư tức là vô vi thì đạo pháp mới phát minh, cơ diệu 
lý huệ tâm ứng lộ; thế là Đạo Thầy không hư hoại đặng. Mà 
không hư hoại đặng là nhờ ở chỗ hữu hình đi lên riết đến tận 
vô vi. Còn Tam Giáo xưa lại từ vô vi mà lần lần sa sụt xuống 
hữu hình mới thành đạo bế, rồi sai lầm ra ngoại giáo bàng 
môn. 

Mà Thầy lập giáo kỳ nầy lại trái hẳn với nền cổ đạo. Thầy 

                                                
(21) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I, đàn 24-4-1926. 
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chỉ dùng cái huyền cơ bí pháp mà truyền đạo khắp dân gian. 
Thầy đem chơn pháp diệu huyền trao cho người luyện thành 
chánh giác thì phản bổn huờn nguyên. Thầy dùng huyền diệu 
cơ bút để hoằng khai cơ quan vô vi Đại Đạo. Thầy nhứt định 
không giao thánh giáo cho tay phàm nữa. Vì trước kia Tam 
Giáo thất chơn truyền là cũng bởi thánh giáo ở trong tay 
phàm, nên các con canh cải làm sái lạc pháp linh.” (22) 

Đức Trần Hưng Đạo dạy: 

Trời mở Đạo Kỳ Ba cứu thế 
Bảng Thiên thơ ghi để tận tường 
Hệ đồ lắm mục nhiều chương 
Phân thành đủ loại đủ phương lạ lùng. 

Nhứt vạn giáo mà trung vạn pháp 
Hòa vạn dân, tổng hợp vạn thù 
Quy nguyên Gia, Lão, Thích, Nho 
Cậy tay nhân thế vận trù thi công.(23) 

Chánh pháp trung hưng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm 
hai khoa: Một là TƯỚNG PHÁP HỮU VI thuộc phần lập chính 
thể (hành chánh trị đạo) có giáo thể, giáo chế, giáo quyền, 
giáo luật, giáo phẩm. Đó là nền ngoại giáo công truyền, tức 
Cao Đài Tôn Giáo. Hai là TÂM PHÁP VÔ VI gồm các đàn tu 
tịnh thuộc nội giáo tâm truyền, tức Cao Đài Đại Đạo. 

Từ những năm 1930, nền đạo công truyền bắt đầu phân ly 
trầm trọng. Để hàn gắn một thánh thể bị chia năm xẻ bảy, Ơn 
Trên bắt đầu vận chuyển công cuộc trung hưng. Năm Giáp 

                                                
(22) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 25-9 Bính Tý: Chỉ Ý Thuyết Minh. 
(23) Trung Hưng Bửu Tòa, 09-01 Giáp Dần (Thứ Năm 31-01-1974). 

Tuất (1934) Thầy mở đường quy nhứt bằng cách đưa đạo ra 
Trung. Thầy ban Ngọc Chỉ: 

NGỌC Chỉ ban ra dạ nghẹn ngùng 
HOÀN(G) cầu thế giới vẫn trời chung 
THƯỢNG cờ quy nhứt minh chơn đạo 
ĐẾ mạng chừ ai gánh vác cùng.(24) 

Thầy mượn các thanh đồng ở làng Bất Nhị (Quảng Nam) 
lập thành nhóm Tứ Linh Đồng Tử tại thánh tịnh Đại Thanh 
(Gò Vấp, Gia Định) để đưa đạo về Trung. Thầy dạy: 

Trung từ đây đắp xây chánh đạo 
Nam xướng lên kế hảo đoàn viên 
Kẻ thống nhất, người quy nguyên 
Cơ quan sắp sửa tuyên truyền vạn linh.(24b) 

Chánh đạo ở đây là hai khoa (tướng pháp hữu vi và tâm 
pháp vô vi) đã hình thành tại miền Nam; ngày nay về miền 
Trung phải hiệp nhất hai khoa (tướng tâm hiệp một, ngoại 
giáo và nội giáo đồng tu, hành đạo và tịnh luyện đi đôi). 

Công cuộc “đắp xây chánh đạo” nầy được gọi là SỨ MẠNG 
TRUNG HƯNG CHÁNH PHÁP. Đức Phạm Hộ Pháp dạy: 

“Bốn chữ ‘trung hưng chánh pháp’ thời Cao Đài truyền về 
Trung Kỳ năm 1934, trong những năm tháng mà một số 
người rút ra khỏi Tòa Thánh Tây Ninh lập riêng từng chi phái. 
Đến năm 1956 tại Đà Nẵng có Trung Hưng Bửu Tòa. Chữ 
‘trung hưng’ nào cũng có nghĩa nói về một thời đại đã bị suy 
yếu, nửa chừng hưng phục lại, nếu không nói là hưng phục lại 

                                                
(24, 24b) Thánh tịnh Đại Thanh (Gò Vấp, Gia Định), đêm 23 rạng 24-7 

Giáp Tuất (Thứ Bảy 01 rạng Chủ Nhật 02-9-1934). 



 

BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ − 35 18  36 − XUA� N 2021 
 

công nghiệp của người xưa theo cách trung ứng vạn duyên, 
không thiên không chấp tả hữu. Noi theo chí hướng, đường lối 
tu hành ở Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài là trung hòa với 
bổn đạo Cao Đài khắp nơi theo lập trường hưng phục lại chơn 
truyền chánh pháp, vô vi và hữu vi tuy hai mà một, không nói 
một nói hai.” (25)  

Sứ mạng trung hưng ở Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài mở 
ra một công vụ sứ đồ hiệp thông cả Thiên-nhơn, có hàng 
Thiên Đồ Trung Bảo, gồm hai giai đoạn chỉnh cơ và khai cơ. 

Chỉnh cơ lập pháp 

Chỉnh cơ là chỉnh đốn hàng ngũ từ hạ tầng cơ sở (ban trị 
sự) lên họ đạo, rồi đến Hội Thánh theo cơ chế ba Phái (Thái, 
Thượng, Ngọc) và bốn Cơ Quan (Hành Chánh thuộc phái 
Thượng, Phổ Tế thuộc phái Ngọc, Phước Thiện thuộc phái 
Thái, và Minh Tra thuộc ty Hiệp Thiên Đài). 

Theo thánh giáo của Đức Quan Thánh, bốn Cơ Quan nầy 
thiết lập theo cách phối hợp ngang dọc và chéo các quẻ của 
Tiên Thiên Bát Quái có đính trên Thiên phục Giáo Tông. Bốn 
Cơ Quan nầy được Ơn Trên ban cho Tứ Bửu Pháp (bốn bí 
tích trị đạo) như sau: 

Cơ Quan Hành Chánh (quẻ Địa Thiên Thái): Khai Đạo 
Thông, bí tích Tứ Bửu Pháp là Tẩy Tịnh, Khai Đàn, Trấn Thần, 
An Vị. 

Cơ Quan Phổ Tế (quẻ Lôi Phong Hằng): Khai Nguyên Giáo 
Pháp, bí tích Tứ Bửu Pháp là Trị Bệnh. 

                                                
(25) Thánh thất Minh An (Phú Yên), 04-12 Đinh Dậu (Thứ Năm 23-

01-1958). 

Cơ Quan Phước Thiện (quẻ Trạch Sơn Hàm): Khai Sinh Cơ 
Thông, bí tích Tứ Bửu Pháp là Chẩn Tế. 

Cơ Quan Minh Tra (quẻ Thủy Hỏa Ký Tế): Khai Pháp 
Thông, bí tích Tứ Bửu Pháp là Giải Oan. 

Phối hợp bốn Cơ Quan nầy thành một cơ chế hành chánh 
trị đạo gọi là Tòa Nội Chánh.  

Về sự vận hành quyền pháp của bốn Cơ Quan, Đức 
Nguyễn Chơn Khai dạy: 

“Hội Thánh gồm có bốn Cơ Quan, khi hợp khi tan. Tan hợp 
để ứng theo cơ biến hóa. Tòa Đạo là một, một mà ba. Ba Cơ 
Quan là ba, ba mà một. Một để duy nhất chơn truyền, để hòa 
đồng Thiên-nhơn, đời-đạo. Ba để biến hóa vận chuyển huyền 
linh. Vì vậy mà Tòa Đạo gồm có ba Chi, chia mỗi Chi phụ trách 
mỗi phần hành và tùy Chi mình mà hành chánh bảo pháp. Còn 
ba Cơ Quan, mỗi Cơ Quan mỗi việc: Đời đạo tương thân; 
chuyển đạo độ đời; khai thế cứu thế. Cũng như bàn cân thiên 
bình làm cho sáng tỏ ngôi linh Thiên mạng. Ba vị Chánh Phối 
Sư chia ra để làm, hợp lại để thấy. Làm phải thấy, thấy mới 
làm. Vì vậy mà nói Cơ Quan, nói Hội Thánh, chớ Hội Thánh và 
Cơ Quan khác mà không khác.” (26) 

Ba Cơ Quan này là: Hành Chánh lo an bài trật tự; Phổ Tế lo 
khai thế độ thế, truyền đạo giữ đạo; Phước Thiện lo khai thế 
tạo thế, bảo sanh dưỡng thiện. Cơ Quan thứ tư là Minh Tra 
thì “một mà ba”, vì Cơ Quan nầy có chức năng pháp chánh 
tức minh tra bảo pháp, nên phải liên hệ với ba chi Pháp, Thế, 
Đạo của Hiệp Thiên Đài để phối đồng về luật pháp đạo và đời 

                                                
(26) Trung Hưng Bửu Tòa, 23-5 Bính Thân (Chủ Nhật 01-7-1956). 
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trong việc bảo an quyền pháp. 

Khai cơ giáo pháp và khai cơ thành đạo 

Cơ chế Giáo Hội chỉnh đốn xong chuyển sang giai đoạn 
khai cơ. Thầy dạy:  

“Hôm nay Thầy quyết định ra lệnh cho Lý Giáo Tông ban 
nghị định quyền pháp năm năm. Các con từ Hội Thánh đến 
thánh thất đồng đẳng thi hành thì chánh pháp ngày mai được 
mở rộng độ người cứu nước.” 

(. . .) 

“Vậy phải làm được mới hoàn thành sứ vụ khai cơ giáo 
pháp, có một Hội Thánh duy nhất mà thôi.” (27) 

Cũng đàn cơ nầy, Đức Lý Giáo Tông dạy: 

“Giờ nầy Lão vâng lệnh Chí Tôn đến để ban hành Nghị Định. 
Chư Hội Thánh Lưỡng Đài cùng Lão góp một chương trình 
hành đạo năm năm đặng xây dựng thánh thể của Thầy được 
uy nghi thị hiện.”  

Khi tái cầu, Đức Giáo Tông dạy tiếp: 

“Giờ này Bần Đạo tiếp bài nói về việc ban hành Nghị Định là 
muốn cho Hội Thánh có một quyền pháp tinh minh. Toàn chư 
đạo hữu xa gần phải giữ đúng, làm đúng theo Tân Luật thì 
Giáo Hội ngày mai mới được mạnh mẽ, mà người trong cửa 
đạo sống được thanh bình, quy về thượng phẩm. Vì từ xưa đến 
nay nền đạo cứ mãi thăng trầm, tan hợp bởi không y hành 
Tân Luật mà cứ đua theo bắt chước cái mới của đời nên thánh 
thể bị chắp vá đủ cái thô kệch vụng về, chỗ Á chỗ Âu, trước 
                                                
(27) Trung Hưng Bửu Tòa, 15-6 Đinh Dậu (Thứ Sáu 12-7-1957). 

kim sau cổ, tân cựu thô kệch, tâm vật ê chề, chính trị tôn giáo 
lố lăng, màu sắc không khoa học.  

Các đạo hữu tưởng vậy là đúng với tôn chỉ tân pháp cộng 
đồng bình đẳng, không ngờ đó là kết hợp lại những cặn bã xấu 
xa. Cái tôn chỉ dung hòa hợp nhất của Đạo Thầy là quy tụ các 
tinh ba hy hữu của bao nhiêu thời đại cổ kim, chọn lọc cái tốt 
đẹp tiềm tàng trong các tôn giáo, học phái để xây thành một 
lâu đài phước huệ. Lâu đài ấy là kết tinh của sự tiến bộ tinh 
minh mà nhân loại đương khát vọng. Cái quý giá nầy được 
gom góp ở trong nhơn gian, tiềm ẩn trong vạn vật: tôn giáo, 
khoa học, chính trị, triết học, tâm lý học... Vạn vật và các cõi 
trời tụ họp trong không khí quy trung. Vì lẽ đó mà một tôn 
giáo như các tôn giáo khác ngó chừng giống nhau mà sai thù 
thiên vạn. Chúng ta lầm hiểu chữ cộng đồng mà thực hành lại 
đem cái cặn bã khô khan kia đắp tô cho Giáo Hội của mình 
ngày thêm nặng nhọc. 

Bây giờ đây cơ giáo pháp đã khai, Bần Đạo có bổn phận 
thay mặt cho Thầy mà dìu dắt chư đạo hữu trong đường đạo 
và đường đời, làm cho Giáo Hội mạnh lành phước đức, giáo 
quyền hình hiện Thần Thánh tôn nghiêm. Nay sống ở thế gian 
hưởng phước thanh bình, ngày mai về cõi trời hưởng ơn chín 
phẩm. 

Vì vậy mà ban hành Nghị Định buộc chư Thiên phong chức 
sắc hành công truyền đạo phải đúng theo Tân Luật. Hội Thánh 
trị đạo, giáo hóa, lập họ phân quyền đều theo Tân Luật thì 
sống bình yên, vui hưởng ân lành, quy liễu được nhập vào Bát 
Quái hóa thân chín phẩm liên đài, đời đời thanh phước. 

Vì vậy, người tu giữ luật là chẳng những lợi bổ cho mình về 
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đời sống thế gian và đời sống cõi trời, mà còn giúp cho Giáo 
Hội, giáo quyền thêm mạnh mẽ sâu rộng, có uy thế trong nhân 
gian, lại còn làm cho nhân gian cảm mộ đức hạnh nhà tu, dù 
chưa vào đạo cũng học đòi sửa tâm tu hạnh. Ôi, thi hành Tân 
Luật có lợi ích biết bao! Chẳng những thấy bằng con mắt, 
nghe bằng lỗ tai là đẹp là xinh mà khế ứng với Thiên điều, y 
khuôn chánh pháp thì con người giữ luật là con người tự do. 
Người tự do là người Tiên Phật ở cõi lành, sớm Bắc hải chiều 
Nam non, vào cung Tiên chơi động Thánh, mười phương thế 
giới ai cũng đón mời, thân không bị nô lệ cho sáu dục bảy tình, 
ý thức là bạn siêng năng, để mắt tai tiếp thu phước huệ. 

Người giữ luật đối với thế gian dù có sống trong chế độ dã 
man cũng không hại lụy đến mình mà mình đến đâu đi đâu 
không ai cản trở.  

Thế, Hội Thánh không thi hành, còn đợi ngày nào nữa?” 

Từ Khai Cơ Thành Đạo, Ơn Trên ban cho bửu pháp luyện 
châu gồm bốn tầng bậc công phu: Hồi Hướng Linh Châu, 
Tướng Châu, Tâm Châu và Tam Bảo Hoàn Châu.  

Ba tầng công phu Linh Châu, Tướng Châu, Tâm Châu còn ở 
lãnh vực hữu vi Tam Giáo do các Đấng Nam Cực Tiên Ông, 
Quan Thánh Đế Quân, Quan Âm Bồ Tát, Đông Phương Lão 
Tổ, Hải Triều Thánh Nhân dẫn giải ban truyền.  

Qua tầng bậc thứ tư thì Đức Ngô Cao Tiên lâm đàn truyền 
pháp Tam Bảo Hoàn Châu thuộc về Vô Vi Tam Thanh. Tam 
Bảo Hoàn Châu là luyện Tinh Khí Thần hiệp nhứt. Vào bậc tu 
nầy phải đến với “đàn”. Đàn là nơi Thầy ban pháp truyền 
pháp, môn sinh đến đó thọ pháp hành pháp. Đàn là nơi 

“chính mình Thầy đến độ rỗi các con.” (28) 

Vào giai đoạn khai cơ thành đạo, Thầy cho lập đàn tại 
Trung Tông Thánh Tịnh, danh hiệu là Huyền Quan, Thầy dạy: 

“Hôm nay Thầy thấy các con nơi này chí tu đã vững, lòng 
đạo đủ đương lấy gánh nặng quyền pháp tự độ độ tha, thành 
kỷ thành nhân, hầu đem nhau lại hiệp một cùng Thầy. Thầy 
ban cho nơi này một hiệu đàn gọi là Huyền Quan. Các con 
hướng vào đó mà tu, noi theo đó mà hành. Trời đất không 
ngoài cái đó. Thành Tiên Phật bởi đó. Sự sống ở đó. Lẽ thật 
trong đó. Tình thương phát xuất do đó. Kiền khôn thế giới 
đứng vững nhờ đó. Các con đắc đạo là đắc cái đó. 

(. . .) 

“Hôm nay Thầy ban cho con một hiệu đàn, là ban cho một 
bửu pháp, một quyền năng, một sự sống.” (29) 

Thầy lập Trung Tông Đạo, trao Hội Thánh Truyền Giáo 
Cao Đài sứ mệnh trung hưng, chỉnh cơ chỉnh pháp, và cuối 
cùng ban cho đàn Huyền Quan. Đây là cứu cánh tận độ Kỳ Ba 
mà Đức Ngôi Hai Ngô Minh Đại Tiên được Thầy trao quyền 
chủ tọa. 

Năm Nhâm Thìn (1952) mở đầu giai đoạn chỉnh cơ lập 
pháp để tiến vào sứ mạng trung hưng. Đức Bảo Pháp Thanh 
Long là tướng soái của Thầy trong công cuộc thượng cờ quy 
nhất, minh chơn đạo. Lúc sanh tiền, giai đoạn công vụ sứ đồ 
của Ngài chưa rõ nét về sứ mạng trung hưng. Sau khi quy 

                                                
(28) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn 25-9 Bính Tý: Chỉ Ý Thuyết Minh. 
(29) Tịnh Đường, 02 rạng 03-01 Kỷ Dậu (Thứ Hai 17 rạng Thứ Ba 

18-02-1969). 
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thiên, đắc quả vị Bảo Pháp Chơn Quân, Ngài về cơ minh xác: 

Giờ ta phải truy nguyên nguồn cội 
Năm Canh Thân [1920] mở hội Tam Kỳ 
Cao Đài tâm pháp vô vi 
Đức Ngô gặp Đạo tu trì đầu tiên. 

Sang Bính Dần [1926] công truyền mở rộng 
Danh Cao Đài chấn động gần xa 
Pháp quyền sứ mạng ban ra 
Hình thành thánh thể Thánh Tòa Tây Ninh. 

Tu tâm pháp nâng mình nên Thánh 
Cảm hóa người vạn hạnh nơi thân 
Công truyền cứu thế độ nhân 
Hiện bày sắc tướng uy thần quyền năng. 

Thể với dụng đành rằng có một 
Trước sau như tràng hạt pháp luân 
Thầy dùng thiên ức hóa thân 
Xét bệnh cho thuốc, Thiên ân phải rành. 

Đạo gốc ở thực hành đúng đắn 
Bằng danh ngôn cũng chẳng ích gì 
Xưa sao nay vẫn giữ y 
Chờ Thầy quy nhất vội gì bớt thêm. 

Pháp trung hưng đã đem về một 
Dính chùm nhau như hột ác xoa (30) 
Dầu mà muốn gỡ không ra 

                                                
(30) ác xoa 惡叉 (tiếng Sanskrit: awka; danh pháp khoa học: 

Eleocarpus ganitrus): Hột trái ác xoa rất cứng (gọi là kim cương 
tử), thường dùng kết thành tràng hạt (chuỗi hạt). 

Khác nào sữa nước tan hòa lẫn nhau.(31) 

Bổn đạo miền Trung hay truyền tụng hai câu này: 

Trung Tông có pháp nhiệm mầu 
Có Thầy chỉ lối, có đầu có đuôi. 

Có đầu là ngoại giáo công truyền, là Khai Đạo. Có đuôi là 
nội giáo tâm truyền, là Thành Đạo. 

Tại nhà tiền khai Lê Văn Trung, Đức Chí Tôn dạy: 

“Chiêu buổi trước hứa lời truyền đạo cứu vớt chúng sanh, 
nay phải y lời mà làm chủ, dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường 
đạo đức, đến buổi chúng nó lập thành, chẳng nên tháo trút. 
Phải thay mặt Ta mà dạy dỗ chúng nó.” (32) 

Lời Thầy dạy cho thấy Đức Ngô là bậc tiền khai đứng đầu 
mối Đạo, tuy không đồng hành với cơ phổ độ nhưng vẫn làm 
chủ mối Đạo; Ngài là Ngôi Hai, thay mặt Thầy dìu dắt cả môn 
đệ Thầy cho đến buổi chúng nó lập thành. 

Buổi lập thành là buổi đạt đến cứu cánh dung nhiếp hai 
khoa giáo của chánh pháp trung hưng với sứ mạng trung 
hưng. 

Giáo Sư THƯỢNG LIÊM THANH 
Thánh đường Quảng Nam 

29-3 Tân Sửu (Thứ Bảy 10-4-2021) 

                                                
(31) Trung Hưng Bửu Tòa, 08-01 Nhâm Tuất (Thứ Hai 01-02-1982). 
(32) Đàn giao thừa 30-12-Ất Sửu (Thứ Sáu 12-2-1926). 
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TRÁCH NHIỆM PHỔ TẾ 
TRONG CƠ ĐẠO HÔM NAY 

HUỆ KHẢI 

1. Duyên lành 

Vào trung tuần tháng 7 Canh Dần (tháng 8-2010), tôi về 
Tam Kỳ lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm bảy mươi lăm năm 
đưa Đạo Thầy về Quảng Nam và bốn mươi năm lạc thành 
thánh đường Quảng Tín.(1) 

Sáng Thứ Ba 05-7-2016, tháp tùng quý Anh Lớn Chưởng 
Quản Cơ Quan Phổ Tế, tôi trở lại thánh đường Quảng Nam 
lần thứ hai để chia sẻ một câu chuyện về đạo sự Phổ Tế. Bấy 
giờ thánh hiệu ở mặt tiền vẫn còn giữ y như hồi kiến tạo vào 
tháng 8-1970 là thánh đường Quảng Tín. 

                                                        
(1) Thứ Ba 31-7-1962, sắc lệnh 162-NV của Chánh Phủ Việt Nam 

Cộng Hòa chia tỉnh Quảng Nam thành hai tỉnh Quảng Nam và 
Quảng Tín, lấy sông Rù Rì làm ranh giới hai tỉnh. Cho tới đầu năm 
1975, Quảng Tín là một tỉnh đạo của Hội Thánh Truyền Giáo Cao 
Đài. Năm 1976, tỉnh Quảng Tín hợp nhất với Quảng Nam và Đà 
Nẵng để thành tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Thứ Tư 06-11-1996, 
tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng để tái lập tỉnh Quảng Nam và lập 
thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương (Hà Nội). Từ năm 
1976 trở đi tên thánh đường đúc ở mặt tiền vẫn giữ nguyên là 
Quảng Tín; khi trùng tu vào cuối tháng 11-2020 mới sửa là thánh 
đường Quảng Nam. 

 

Thấm thoát mà gần 
tròn năm năm. Trong 
ngần ấy thời gian, tôi đã 
lỡ hai dịp quan trọng. 
Một là lễ khánh thành 
nhà tu Trí Huệ (Chủ Nhật 
24-02-2019). Hai là lễ 
hoàn nguyện trùng tu 
thánh đường Quảng Nam 
(Chủ Nhật 22-11-2020). 

Nhờ vào tấm lòng ưu ái 
của hai Anh Lớn Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế, và của quý 
chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tại 
tỉnh Quảng Nam, hôm nay tôi lại có duyên lành trở về nhà 
thánh lần thứ ba, để được góp chút công quả nhỏ nhít vào 
Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế hai mươi mốt họ đạo tại tỉnh 
Quảng Nam. Huệ Khải xin cảm tạ hai Anh Lớn Chưởng Quản 
Cơ Quan Phổ Tế, quý chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại 
tỉnh Quảng Nam, và tất cả quý anh chị em áo trắng đang có 
mặt nơi đây vào lúc này.  

Con cầu xin Thầy Mẹ và Liệt Thánh Tông Đồ ban bố điển 
lành, giúp con được sáng suốt trong câu chuyện phổ tế chiều 
nay, để con nghĩ đúng và nói đúng chánh pháp Kỳ Ba trong 
thiện ý đóng góp một hạt cát thô mộc vào bay hồ của Cơ 
Quan Phổ Tế ngõ hầu chung tâm, chung sức xây đắp con 
đường sứ mạng trung hưng. 

2. Nghĩ vụng 

2.1. Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế trao cho tôi 
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đề tài: Trách Nhiệm Phổ Tế Trong Cơ Đạo Hôm Nay. Suy nghĩ 
về đề tài này, tôi liên tưởng tới những con người làm đạo sự 
(hay công tác) Phổ Tế. Do đó, tôi xin phép được nói cụ thể là 
trách nhiệm của cán bộ Phổ Tế. Tại sao lại dùng hai chữ cán 
bộ? Bởi lẽ hai chữ cán bộ 幹部 với đúng nghĩa của nó sẽ gieo 

một ý thức cho người làm công tác Phổ Tế. 

Theo kết quả tôi tìm thấy, từ năm 1963 tới năm 1973 có ít 
nhất mười hai thánh giáo dùng hai chữ cán bộ. 

- Thứ Sáu 27-9-1963 (10-8 Quý Mão), tại Thiên Lý Đàn 
(quận 3, Sài Gòn), Đức Giáo Tông Thái Bạch dạy Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài: “[Tu xá] là nơi rèn luyện các giáo sĩ 
hướng đạo và các cán bộ xã hội.”  

- Thứ Tư 03-02-1965 (02-01 Ất Tỵ), tại Chơn Lý Đàn (Vạn 
Quốc Tự, quận 10, Sài Gòn), Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy hãy 
đào tạo “những cán bộ đạo đức”. 

- Thứ Hai 24-01-1966 (04-01 Bính Ngọ), tại thánh thất 
Bàu Sen (quận 5, Sài Gòn), Đức Bạch Liên Tiên Trưởng (Phan 
Thanh) nhắc lại hoài bão sanh tiền là “rèn luyện những cán 
bộ nòng cốt để đem giáo lý Đạo Thầy ban rải ba miền trong 
nước”. 

- Thứ Sáu 03-6-1966 (15-4 Bính Ngọ), tại thánh tịnh Ngọc 
Minh Đài (quận 4, Sài Gòn), Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy Cơ 
Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam phải chăm lo 
về phương diện kinh tế, tài chánh để “cán bộ” an tâm hành 
đạo. 

- Chủ Nhật 20-8-1967 (15-7 Đinh Mùi), tại thánh tịnh 
Ngọc Minh Đài, Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh 
dạy Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam phải 

huấn luyện thanh thiếu niên thành “những cán bộ nòng cốt” 
làm công tác ngoại giao sau này. 

- Chủ Nhật 17-9-1967 (14-8 Đinh Mùi), tại Hoa Linh 
Nguyệt Điện (quận Thủ Đức, Sài Gòn), Đức Quan Âm Bồ Tát 
dạy hãy đào tạo cô nhi “trở thành những cán bộ có đủ hoàn 
cảnh thoát ly gia đình, hành đạo giúp đời, xã hội nhơn sanh”. 

- Chủ Nhật 15-6-1969 (01-5 Kỷ Dậu), tại Chơn Lý Đàn 
(Vạn Quốc Tự), Đức Ni Sư Diệu Lộc dạy hãy đào tạo cô nhi 
“để sau này chúng trở nên là cán bộ, giáo sĩ, tu sĩ để truyền 
giáo phổ độ chúng sanh trên đường hướng thiện”. 

- Thứ Sáu 20-02-1970 (15-01 Canh Tuất), tại thánh tịnh 
Ngọc Minh Đài, Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh 
dạy Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam: 
“Điều cần yếu là vấn đề cán bộ nòng cốt truyền giáo ở tương 
lai mà thành phần nhắm vào sự đào tạo mầm non thanh thiếu 
niên.” 

- Thứ Hai 20-11-1972 (15-10 Nhâm Tý), tại Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam (quận 1, Sài Gòn), Đức 
Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: “(P)hần trọng 
trách là đào tạo những cán bộ, tu sinh, tu sĩ về phương diện 
truyền giáo trong tương lai.” 

- Thứ Bảy 09-12-1972 (04-11 Nhâm Tý), tại Minh Lý 
Thánh Hội (quận 3, Sài Gòn), Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy về 
nguyên tắc “đào tạo giáo phẩm, cán bộ các cấp”. 

-Thứ Ba 26-12-1972 (21-11 Nhâm Tý), tại Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, Đức Minh Đức Đạo 
Nhơn dạy về “đào tạo tu sinh, tu sĩ, giáo sĩ, tạm gọi là cán bộ 
truyền giáo để truyền bá giáo lý thuần nhứt của đạo Cao Đài 
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hầu giáo dân vi thiện”. 

- Chủ Nhật 04-3-1973 (30-01 Quý Sửu), tại Thiện Đức 
Đàn, Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn dạy về “đào luyện 
cán bộ truyền giáo ngày mai”. 

2.2. Sau khi trích dẫn mười hai thánh giáo ban truyền ở 
nhiều nơi khác nhau trong các năm từ 1963 tới 1973, giờ đây 
câu hỏi của chúng ta là: Vì sao các Đấng từ Thiên Đình lâm 
phàm dạy đạo lại dùng hai chữ cán bộ? Phải chăng các Đấng 
gieo ý thức hành đạo cho chúng ta? Mà muốn có ý thức đúng 
để hành đạo thì chúng ta cần hiểu rõ cán bộ là gì? 

- Từ điển zdic.net của Tàu (https://www.zdic.net/hans) 
giảng 干部 [幹部 cán bộ] là: 团体的中坚分子 (đoàn thể đích 
trung kiên phần tử). Có lẽ căn cứ vào đây mà Từ Điển Hán 
Việt Trích Dẫn trực truyến của Đặng Thế Kiệt (bên Pháp) 
giảng cán bộ là: “Phần tử trung kiên của (. . .) một đoàn thể.” 

- Từ điển Hán-Anh của Tàu (https://www.mdbg.net) 
giảng 干部 [幹部 cán bộ] là: cadre / official / officer / 

manager. Tương tự như thế, zdic.net dịch干部 [cán bộ] là: 
functionary; cadre. Ta hiểu: functionary, official, officer là viên 
chức của cơ quan nhà nước. Còn manager là nhà quản lý. 

- Từ điển Oxford của Anh giảng cadre [cán bộ] gồm hai 
nghĩa như sau:  

1/ A small group of people specially trained for a particular 
purpose or profession. (Một nhóm nhỏ những người được 
huấn luyện đặc biệt để phục vụ một mục đích hay nghề 
nghiệp đặc thù.)  

2/ A member of an activist group. (Một thành viên của một 

nhóm gồm các phần tử tích cực.) 

Vậy, suy ra, khi Ơn Trên gọi người hành đạo, làm việc cho 
Hội Thánh, cho một cơ quan (tổ chức) trong đạo Cao Đài là 
cán bộ thì hàm ngụ trong hai chữ cán bộ là những tính chất 
này:  

- Người cán bộ hành đạo chẳng khác một viên chức trong 
cơ quan nhà nước; do đó, không thể vui thì làm mà buồn thì 
bê trễ.  

- Người cán bộ của đạo là chuyên viên, có kỹ năng chuyên 
môn, biết quản lý công việc, có lòng trung kiên phụng sự đạo. 

- Người cán bộ hành đạo cần thường xuyên tự trau dồi để 
nâng cao kỹ năng mà phụng đạo hiệu quả hơn.  

Hiểu như thế tức là có ý thức đúng. Và có lẽ đó là lý do Ơn 
Trên gọi người hành đạo là cán bộ, cán bộ nòng cốt. Từ suy 
nghĩ này, tôi xin phép được trình bày đề tài là: Trách Nhiệm 
Cán Bộ Phổ Tế Trong Cơ Đạo Hôm Nay. 

3. Trách nhiệm cán bộ Phổ Tế là trách nhiệm về cái gì? 

Cán bộ Phổ Tế có hai trách nhiệm: 1/ Trách nhiệm về đạo 
đức bản thân; 2/ Trách nhiệm về năng lực phổ tế (kỹ năng 
chuyên môn). 

3.1. Trách nhiệm về đạo đức bản thân 

Đạo đức (virtue) nói gọn là đức. Chữ đức 德 gồm có: 

- Bộ xích 彳là bước chân trái. Bước chân phải là xúc 亍. 
Xích và xúc hợp lại thành chữ hành 行, là việc làm, cử chỉ, 

cành vi. Chữ 行 cũng đọc là hạnh, tức nết hạnh. Còn ẩn trong 
tâm là đức 德, thi hành ra là hạnh. 
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- Chữ thập 十; chữ mục 目; chữ nhất 一; chữ tâm 心. 

Thầy Tăng Tử nói: “Thập mục sở thị 十目所視 . . .” (Mười 
con mắt nhìn vào. . .) Ở đây mười diễn tả số nhiều; tức là bá 
tánh (nhơn sanh) lúc nào cũng chằm chằm để ý, xét nét xem 
việc làm, cử chỉ, hành vi, lòng dạ, và nết hạnh của người cán 
bộ Phổ Tế có là một hay không. Cán bộ Phổ Tế chủ yếu đem 
thánh ý truyền đạt trong tín hữu họ đạo. Thế thì lòng dạ và 
lời nói của cán bộ có phù hợp với việc làm và cử chỉ của cán 
bộ hay không. Nói khác đi, cán bộ Phổ Tế có đức (đạo đức) 
thì lời nói và việc làm, cử chỉ trước sau như một; do đó, Thần 
Minh chứng giám, hộ trì cán bộ và nhơn sanh mến mộ, tín 
phục cán bộ. Cho nên, cán bộ Phổ Tế luôn sợ hãi mỗi khi nhớ 
tới lời răn dạy của Đức Ngô Tôn Sư ban truyền tại tu xá 
Phước Huệ Đàn vào Thứ Sáu 22-5-1959:  

“Giáo lý nhích môi là tuôn ra những câu triết lý mà lòng 
mình đen tối. Giống bồ đề không sanh nở, nào thấy gì tình 
thương, thấy gì lẽ thật và sự sống đời đời, thì dù có truyền đạo 
bốn phương cũng chỉ là đi cầu lấy cái danh, rước lấy cái tội.”(2) 

Chính vì cán bộ Phổ Tế phải có trách nhiệm về đạo đức 
bản thân nên chiều hôm nay, trong Khóa Bồi Dưỡng này, 
Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế, 
sẽ trình bày bài học số 3 với nhan đề: Tâm Đức Đạo Hạnh 
Người Phổ Tế. 

3.2. Trách nhiệm về năng lực phổ tế 

Sáng mai, Chủ Nhật 11-4-2021, Giáo Sư Thượng Liêm 

                                                        
(2) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959). Hà Nội: 

Nxb Hồng Đức, 2020, tr. 138. 

Thanh, Phó Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế, sẽ trình bày bài 
giảng với nhan đề: Những Kỹ Năng Cần Thiết Của Người Phổ 
Tế. Như vậy, Giáo Sư Thượng Liêm Thanh sẽ giúp chúng ta 
hiểu biết trách nhiệm về năng lực phổ tế của cán bộ Phổ Tế. 

Ở đây chúng ta đều thấy rằng năng lực mỗi cán bộ Phổ Tế 
so với yêu cầu của sứ mạng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 
thì biết sao là đủ, biết mấy là vừa. Chỉ mong, ngoài các khóa 
huấn luyện, bồi dưỡng rất bổ ích (như lần này) do Cơ Quan 
Phổ Tế thực hiện, thì bản thân mỗi cán bộ Phổ Tế luôn luôn 
tự đào tạo cho chính mình theo ba phương châm:  

- Chung nhật kiền kiền 終日乾乾 (hào cửu tam quẻ Càn), 
tức là suốt ngày năng nỗ và thận trọng, dặt dè.  

- Tiến đức tu nghiệp 進德修業 (hào cửu tam quẻ Càn), tức 
là thăng tiến về đạo đức, trau dồi cho vững chuyên môn. 

- Tự cường bất tức 自強不息 (đại tượng truyện quẻ Càn), 
tức là nỗ lực không ngừng. 

4. Ba nội dung cần xuyên suốt trong công tác Phổ Tế 

Nói xuyên suốt có nghĩa là gồm cả lúc này và lâu dài về 
sau. Tính xuyên suốt này cần lưu ý vì công tác Phổ Tế gắn 
liền với sự nghiệp xây dựng một Giáo Hội, cho nên không thể 
gián đoạn và tuyệt nhiên chẳng thể nhất thời. 

Tại Thiên Lý Đàn (Thứ Sáu 27-9-1963), Đức Chí Tôn dạy 
các bậc hướng đạo của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài: “Việc 
xây dựng một Giáo Hội, công nghiệp trăm năm, ngàn năm chớ 
nào phải một ngày một buổi.” Lời dạy này cho thấy lý do vì 
sao cần xuyên suốt. Ngoài ra, vì con người thường mau quên 
và mau lờn, cho nên cần luôn luôn được nhắc nhở, thúc giục. 
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Khi cán bộ Phổ Tế truyền giảng giáo lý trong họ đạo, trong 
tín hữu và nhơn sanh, có ba nội dung cần xuyên suốt: 1/ Giáo 
dân vi thiện ; 2/ Sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ; 3/Sứ 
mạng trung hưng. 

4.1. Giáo dân vi thiện  

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài gọi gia đình tín hữu là 
thiện gia, gọi thành viên trong thiện gia là thiện dân. Thánh 
giáo dạy rằng cần lưu tâm chăm sóc thiện dân. 

Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Ba 24-02-1959), Đức Đông 
Phương Lão Tổ dạy: 

Thương đời sớm tối ân cần  
Hòa mình trong đám thiện dân dắt dìu.(3) 

Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Chủ Nhật 24-9-1961), Đức Vô 
Cực Từ Tôn dạy: 

Lễ Sanh tập ra đi hành đạo  
Trị Sự lo hoài bão thiện dân.(4) 

Muốn có thiện dân và thiện gia thì cần giáo dục tín đồ 
sống thiện, hành thiện, yêu quý cái thiện. Vậy, giáo dân vi 
thiện là dạy người dân trong họ đạo làm thiện làm lành. Tại 
Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Năm 25-12-1958), Đức Thái Bạch 
Kim Tinh dạy rằng Phổ Tế lo phần “giữ đạo, truyền đạo, giáo 
hóa”. Như thế, giáo dân vi thiện chính là giáo hóa. Chúng ta 
cần lưu ý thứ tự mà Đức Giáo Tông dạy Phổ Tế. Nói xuôi thì: 
Giữ đạo mới có cái mà truyền đạo, và truyền đạo là để giáo 

                                                        
(3) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959), tr. 80. 
(4) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Tân Sửu, Quý Mão 

(1961, 1963). Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2021, tr. 51. 

hóa. Nói đảo lại thì: Muốn giáo hóa phải truyền đạo, và muốn 
truyền đạo thì phải giữ đạo mới có cái để truyền trao.  

Trong các bài giảng hướng về mục đích giáo dân vi thiện, 
cán bộ Phổ Tế có sẵn nguồn thánh giáo rất phong phú là bộ 
Thánh Truyền Trung Hưng. Khéo léo chọn lựa để trích dẫn 
các lời dạy phù hợp mục đích giáo dân vi thiện thì bài giảng 
của cán bộ Phổ Tế đạt được hai tác dụng: 1/ Tăng sức thuyết 
phục cho bài giảng; 2/ Giúp tín hữu ôn học thánh giáo ứng 
dụng vào đời sống hằng ngày.  

Thử nêu một ví dụ: Khi giảng về biệt nghiệp (nghiệp riêng 
từng người) và cộng nghiệp (nghiệp chung của nhiều người 
trong một tập thể), cán bộ Phổ Tế có thể làm sáng tỏ sự liên 
đới về nghiệp quả trong cùng một gia đình. Một anh cưới vợ, 
một cô lấy chồng tức là tự lãnh thêm cho bản thân phần cộng 
nghiệp của gia đình bên vợ hay bên chồng. Do đó, nếu gia 
đình bên vợ hay bên chồng là gia đình đạo đức thì vẫn tốt 
hơn hẳn một gia đình tuy giàu to, thế lực nhưng lại kém đạo 
đức. Nói cách khác, bậc làm cha làm mẹ khi dựng vợ gả 
chồng cho con, thay vì quan tâm khía cạnh môn đăng hộ đối 
thì nên biết chú ý tới khía cạnh đạo đức của thông gia, sao 
cho con cái mình nhập vào gia đình đó khỏi phải lãnh thêm 
phần cộng nghiệp không tốt. 

Để minh họa cho đạo lý này, cán bộ Phổ Tế có thể trích 
dẫn lời dạy của Đức Nguyễn Vĩnh Từ tại Trung Hưng Bửu 
Tòa (Thứ Sáu 22-4-1960). Ngài dạy như sau:  

“Đạo hữu có quan niệm lành mạnh và giác ngộ thấu đáo thì 
họ mới xả thân, xả phú cầu lấy đạo đức. Có biết đạo đức là quý 
báu thì họ mới giâm nó vào lòng con cháu họ, vì họ sợ con 
cháu thiếu hạnh phúc sau nầy. 
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“Nhưng trái lại, bấy lâu họ cũng thương con nịnh cháu họ. 
Mặc dù là tu nhưng cũng cúm núm cho con miếng thịt miếng 
huyết, con tôm con cá để cho con ngon miệng béo thân, và để 
mặc con đùa con nghịch vừa với ý con. Họ lại chọn rể giàu rể 
giỏi, quyền quý hơn mình mà gởi con vào trong ngục trăm 
năm, không nghĩ con mình vào đó mất tu bỏ Đạo, nhốt chôn 
linh hồn muôn kiếp mịt mờ. Ý đó là ý môn đăng hộ đối, so sánh 
bên ngoài, nào nghĩ thằng rể mình có đạo, thằng chồng con 
mình có tu là vị hộ pháp linh hồn, con mình nhờ đó mà còn 
Đạo còn tu, mà chỉ nghĩ người ấy có của có quyền, có danh có 
phận. 

“Ôi! Danh phận rồi cũng hư, của quyền rồi cũng mất, chỉ có 
đạo đức là còn, mà mấy ai chọn rể lựa dâu, gây mầm đạo hạnh 
tương lai, xây đắp thịnh vượng. 

“Họ không ngó xa là vì họ chưa có một ý thức tội phước 
hơn kém hai mặt. Còn con gái, con trai họ cũng chưa ý thức 
lâu dài. Nó chỉ ngó nhau trên bằng cấp, trên áo quần, gương 
mặt bảnh bao, mà nó không thấy đó là mối hại cho đời, là con 
sâu lung lạc lòng mình. Nó đâu có đi sâu vào tâm địa con 
người, mà chỉ thấy giá trị mặt đời là thế, chỉ có thế.” (5) 

Để có thể chọn và trích những đoạn thánh giáo khế hợp 
bài giảng như dẫn trên, đòi hỏi cán bộ Phổ Tế thường xuyên 
nghiền ngẫm Thánh Truyền Trung Hưng, ghi chép cẩn thận 
những đoạn thánh giáo mà mình xét thấy đáp ứng cho ba nội 
dung cần xuyên suốt của công tác Phổ Tế (giáo dân vi thiện, 
sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, sứ mạng trung hưng). 

                                                        
(5) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Canh Tý (1960). Hà 

Nội: Nxb Hồng Đức, 2021, tr. 92-93. 

Nhân đây cũng nên lưu ý rằng Thánh Truyền Trung Hưng 
rất phong phú. Môn sanh Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 
nếu thiếu siêng chăm nghiền ngẫm Thánh Truyền Trung 
Hưng thì chẳng khác nào trong nhà có ngọc quý mà lại tất tả 
chạy đôn chạy đáo ra đường tìm kiếm sỏi đá.  

Siêng chăm nghiền ngẫm Thánh Truyền Trung Hưng 
không chỉ giúp ích cho năng lực phổ tế mà còn giúp chúng ta 
thụ đắc phần kết quả về tâm linh. Tại Trung Hưng Bửu Tòa 
(Chủ Nhật 31-01-1960), Đức Cái Thiên Cổ Phật dạy: 

“Lão ước gì mỗi một người đạo tâm nên luôn luôn tụng đọc 
thánh huấn cho được thấm nhuần thì thấy con đường tận độ 
của Thầy. Dầu không tham thiền nhập định cũng được chứng 
ngộ đạo quả.” (6) 

4.2. Sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 

Sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là gì? Tại Trung Hưng 
Bửu Tòa (Thứ Hai 23-02-1959), Đức Đông Phương Lão Tổ 
dạy: 

“Phải làm cho bốn biển chung nhà, năm châu chung chợ, 
vạn vật chung sống trong bầu Tạo Hóa tự do, giải thoát tất 
thảy nghiệp trái oan khiên cho người đời về phần xác lẫn 
phần hồn rất nên thanh khiết, trọn vẹn.” (7) 

Nếu có tầm nhìn hẹp, chúng ta dễ có xu hướng trình bày 
đạo Cao Đài như mọi tôn giáo xưa cũ. Để có tầm nhìn rộng 
lớn, chúng ta cần học hỏi sâu rộng để gọi là tạm đủ sức trình 
bày đạo Cao Đài ở mức độ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.  
                                                        
(6) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Canh Tý (1960), tr. 12. 
(7) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959), tr. 68. 
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Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Chủ Nhật 02-3-1969), Đức Thái 
Bạch Kim Tinh dạy: 

– “Đạo xuất hiện lần này không phải để giải quyết nhu cầu 
lẻ tẻ, chấp nhận một đường lối nào, mà là làm cho nhân loại 
quý sự sống, thực hiện tình thương, thấy cho được lẽ thật mà 
quy hoàn trở lại chỗ cơ bản con người.” 

– “Sứ mạng lần này là để thiết lập một nguơn thanh bình. 
Cảnh đời như ban mai không chút não phiền, không còn thắc 
mắc. Muốn đi đến đó thì ngay bây giờ phải đặt nền móng chặt 
chịa cho công cuộc tương lai.” 

Thật sự, để bản thân cán bộ Phổ Tế lãnh hội trọn vẹn sứ 
mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vốn đã khó, thế mà trình bày 
sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (8) cho mọi người thấu tỏ lại 
càng khó hơn nhiều lần. Tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 
(Chủ Nhật 31-3-1985), Đức Cao Triều Phát dạy: 

“Tính chất giản lược của giáo lý Đại Đạo có ưu điểm là dễ 
hiểu, dễ phổ biến; tuy nhiên, cũng chưa làm sáng tỏ minh bạch 
cao độ. Nhìn về nội bộ Cao Đài, đã bao người am tường yếu lý 
của Đạo rành mạch thâm sâu, nên có một số chư đạo hữu, đạo 
tâm còn ưu tư ngờ vực về tiền đồ cơ Đạo, mặc dù hết sức tin 
Thầy mến Đạo.” 

Sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ sẽ khó hoàn thành nếu 
tôn giáo Cao Đài vẫn cứ là một thánh hình bị “quỷ vương 
phanh phui, chia cắt” (lời Đức Thái Bạch Kim Tinh, dạy tại 

                                                        
(8) Có thể tham khảo: Đơn Tâm, Sứ Mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 

Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011, 2012. Quyển 40-2 trong Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

Trung Hưng Bửu Tòa, Thứ Ba 10-02-1959).(9) 

Do đó, để hoàn thành sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
phải có sứ mạng trung hưng nhằm cứu lấy tôn giáo Cao Đài, 
hàn gắn thánh thể bị quỷ vương chia cắt, phanh phui. Khi 
nhận thức như vậy, càng thấy vinh quang rất mực mà cũng là 
gánh nặng Thái Sơn của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, của 
Trung Hưng Bửu Tòa. 

4.3. Sứ mạng trung hưng 

Sáng nay Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó Chưởng Quản 
Cơ Quan Phổ Tế, đã trình bày bài giảng đầu tiên với nhan đề: 
Chánh Pháp Trung Hưng Và Sứ Mạng Trung Hưng. Ngoài ra, 
trong chín tập sách của Giáo Sư Thượng Liêm Thanh đã xuất 
bản trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại 
Đạo, có quyển Sứ Nghiệp Trung Hưng (Hà Nội: Nxb Hồng 
Đức, 2018). Qua phần trình bày sáng nay và tập sách dày hơn 
500 trang của Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, chúng ta có thể 
lãnh hội được nhiều thông tin cần thiết về sứ mạng trung 
hưng, và thấy rõ sứ mạng này rất cao cả. 

Chính vì sứ mạng trung hưng rất cao cả, nên đòi hỏi con 
người thi hành sứ mạng trung hưng cũng phải cao cả. Tại 
Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Ba 16-02-1960), Đức Thành 
Hoàng Bổn Cảnh dạy: 

“Sự nghiệp trung hưng đâu phải một việc tầm thường kẻ 
phàm nhân đảm đương được, mà là một sứ mạng lớn lao chỉ 
người thánh tâm, quân tử mới đủ tư cách đảm đương.” (10) 

                                                        
(9) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959), tr. 24. 
(10) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Canh Tý (1960), tr. 26. 
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Con người cao cả đâu dễ có nhiều, do đó cần không ngừng 
gieo ý thức, nuôi dưỡng, phát triển hoài bão về sứ mạng 
trung hưng để con người chưa cao cả rán vượt lên chính 
mình ngõ hầu thi hành sứ mạng trung hưng. Tại Trung Hưng 
Bửu Tòa (Thứ Ba 10-02-1959), Đức Quan Thánh Đế Quân 
dạy: 

“Gần trước xa sau, nhứt là làm cho nội bộ cảm thông, có 
một đức tin theo một đường lối, để cho toàn diện được nhận 
thấy sứ mạng trung hưng mà nguyện hy sinh xây dựng Đạo.” (11) 

Một nội dung lớn của sứ mạng trung hưng là gieo ý thức 
thống nhứt. Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Ba 10-02-1959), 
Đức Quan Thánh Đế Quân dạy: 

“Hiện tình nội bộ nền đạo gặp phải không biết bao khó 
khăn. Chánh pháp đã lem ố. Một thánh thể chia xẻ nhiều mảnh 
nhỏ to. Con cái của Thầy bơ vơ, thiếu người hướng đạo. Nếu 
nơi nầy [Trung Hưng Bửu Tòa] không sớm mạnh dạn đứng ra 
cứu chuộc lại tên tuổi Đạo Trời, không đem quyền pháp được 
ban mà hàn gắn cho thánh hình lành mạnh, không quyết lòng vì 
sứ mạng thì muôn vạn sanh linh sẽ sa bước vào hố thẳm hang 
sâu.” (12)  

Chính vì vậy, Cơ Quan Phổ Tế không chỉ đảm đương công 
tác Phổ Tế trong nội bộ Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, mà 
còn gánh vác trọng trách ngoại giao với các Hội Thánh trong 
Nam. Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Thứ Ba 10-02-1959), Đức 
Quan Thánh Đế Quân dạy: 

                                                        
(11) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959), tr. 19-20. 
(12) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959), tr. 17-18. 

“Về việc Phổ Tế năm nay [1959], muốn cho nền Đạo được 
mạnh mẽ tỏ sáng thì phải theo một nguyên tắc chung là bắc 
cầu sang qua các chi phái để ngọn đuốc trung hưng được soi 
rọi khắp nơi.” (13) 

Mặc dù đó là lời dạy cho năm 1959, nhưng chúng ta nên 
hiểu rằng bao lâu “ngọn đuốc trung hưng” còn chưa “soi rọi 
khắp nơi” thì việc “bắc cầu sang qua các chi phái” của Cơ 
Quan Phổ Tế vẫn còn phải thực thi lâu dài, xuyên suốt. 

5. Thay lời kết luận 

Hai ngày hội ngộ của Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế hai 
mươi mốt họ đạo tại tỉnh Quảng Nam diễn ra nhằm cuối tiết 
Trọng Xuân, hiểu cho vui là lúc xuân đang chín. Hơn nữa, 
mùa xuân theo cách nghĩ lâu đời của mọi người là khởi đầu 
cho những công việc to tát, ý nghĩa. 

Năm nay là Tân Sửu. Tân là can thứ tám, ứng với quẻ 
Khôn (đất, địa). Sửu là chi thứ hai, ứng với quẻ Đoài (đầm, 
trạch). Vậy Tân Sửu ứng với quẻ Địa Trạch Lâm. 

Quẻ Lâm gồm hai hào dương ở dưới, 
bốn hào âm ở trên, diễn tả xu thế đang lên 
của khí dương, ưu thế đang tăng của công 
tác Phổ Tế. Vậy, quẻ Lâm báo trước một 
thời kỳ công tác Phổ Tế gặt hái nhiều kết 
quả tốt đẹp mà Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ 
Tế này là một minh chứng. 

 

Quẻ Lâm gồm ngoại quái ở trên là Khôn (đất), nội quái 
bên dưới là Đoài (hồ nước). Bờ hồ (đất, Khôn) tiếp liền với 
                                                        
(13) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Kỷ Hợi (1959), tr. 19. 
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nước hồ (Đoài), tức là cả hai quan hệ mật thiết với nhau. Vậy, 
quẻ Lâm diễn tả tương quan mật thiết của cán bộ Phổ Tế với 
tín hữu họ đạo, luôn luôn nhiệt thành tiếp xúc và gần gũi tín 
hữu họ đạo để chu toàn trách nhiệm của mình. 

Trách nhiệm của cán bộ Phổ Tế không nhẹ nhàng chút 
nào. Để công tác Phổ Tế đạt được kết quả mong muốn, đòi 
hỏi cán bộ Phổ Tế thường xuyên trau dồi bản thân để vượt 
lên chính mình. Ba phương châm chung nhật kiền kiền, tiến 
đức tu nghiệp, tự cường bất tức nếu nói thì ai cũng dễ nói 
được, nhưng có làm mới biết là còn cả một quãng cách xa vời 
từ lời nói tới việc làm, từ thuyết tới hành. 

Cán bộ Phổ Tế vì vậy luôn luôn sốt sắng cầu nguyện để 
ngoài tự lực bản thân, chúng ta còn có thêm tha lực của Ơn 
Trên hộ trì, soi dẫn. Chúng ta học đạo, hành đạo, phụng đạo 
luôn luôn tâm niệm, gắng ghi lời dạy của Đức Chí Tôn tại 
Thiên Lý Đàn (quận 3, Sài Gòn), Thứ Sáu 27-9-1963: 

Gắng lên, Thầy sẽ dắt con lên 
Sử Đạo ngàn thu rạng tuổi tên.(14) 

Xin tâm tình như vậy để chúng ta cùng nhau tin yêu, hòa 
ái, hợp tác ngõ hầu góp phần đảm đương công tác Phổ Tế, 
phụng sự Hội Thánh. 

HUỆ KHẢI 
Thánh đường Quảng Nam 

29-3 Tân Sửu (Thứ Bảy 10-4-2021) 

                                                        
(14) Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung Hưng Năm Tân Sửu, Quý Mão 

(1961, 1963). Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2021, tr. 113. 
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TÂM ĐỨC ĐẠO HẠNH NGƯỜI PHỔ TẾ 
Giáo Sư THƯỢNG VĂN THANH 

Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế 
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

Tâm Đức Đạo Hạnh là đòi hỏi chung, là chất liệu cần phải 
có nơi mọi người có đạo, từ người tu sơ cơ cho đến những 
bậc đã trải qua nhiều năm trong cửa đạo. 

Trong Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài chúng ta, việc lập 
công hành đạo phân chia cho bốn Cơ Quan (Hành Chánh, 
Phước Thiện, Phổ Tế, Minh Tra) nên Tâm Đức Đạo Hạnh 
cũng có tính cách riêng do phần hành chuyên trách mỗi Cơ 
Quan. 

Bài này nói về Tâm Đức Đạo Hạnh người Phổ Tế và tập 
trung vào Trưởng Ban Phổ Tế là đối tượng chính của Khóa 
Bồi Dưỡng chúng ta đang tham gia. 

Đức Thái Bạch Kim Tinh dạy rằng Phổ Tế lo phần “giữ đạo, 
truyền đạo, giáo hóa”.(1) Với chức năng này, người Phổ Tế 
thường tiếp cận nhân sinh thuộc nhiều thành phần xã hội 
khác nhau. Do đó, phần tướng trạng (tức hình thức bên 
ngoài, ngoại tướng) không thể xao nhãng, cẩu thả. Đi hành 
đạo mà y phục lèng xèng, nói đạo ai nghe. Chúng ta nên ghi 

                                                        
(1) Trung Hưng Bửu Tòa, 15-11 Mậu Tuất (Thứ Năm 25-12-1958).  
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nhớ và thực hành lời dạy ấy của Đức Ngô Tôn Sư với sự quan 
tâm đến các chi tiết: 

- Đạo phục chỉnh tề từ khăn áo đến giày dép. Nên tránh 
những dấu hiệu của sự cẩu thả, không sạch sẽ. 

- Việc đứng ngồi, đi lại, ăn uống cùng các động tác cử chỉ 
cần có ý tứ kiểm soát. 

- Người Phổ Tế thường dùng lời nói trong các lễ hội cộng 
đồng hoặc trò chuyện riêng tư; nên liệu lời mà nói, khéo léo 
chọn từ, lựa giọng sao cho phù hợp với khung cảnh và người 
cùng trò chuyện. 

- Mỗi khi trình bày giáo lý nên chuẩn bị cẩn thận. Hiểu biết 
và thông cảm thính chúng, nói sao cho phù hợp người nghe, 
giúp họ hiểu đạo, tu hành. Tránh các kiểu khoe khoang, tự đề 
cao, mượn diễn đàn để chê bai trách móc. Nên chân thực và 
khiêm tốn. 

Trên đây là những gợi ý, về phần tu hạnh, tức là phần 
ngoại tướng. Nền tảng cho phần ngoại tướng ấy là Tâm, Đức 
và Đạo như nhan đề bài học nêu rõ. Phần này cần được học 
hiểu, tu tập, hàm dưỡng miên mật,(2) sâu dày, vừa giúp ta 
tiến bộ trên đường tu học của mình vừa đem lại thành công 
cho đạo sự Phổ Tế. 

Kinh sám, giới luật, thánh giáo là nguồn dinh dưỡng tinh 
thần rất cần thiết và quý báu. Rất tiếc là nhiều người chỉ đọc 
qua, có thể thuộc lòng nhưng thiếu nghiền ngẫm, không tu 
hành đạt mức kết tinh, thẩm thấu vào tâm tư huyết quản. 
Dẫn chứng đơn giản là việc đọc kinh nhật tụng.  
                                                        
(2) miên mật (assiduously): Cẩn trọng, bền gan bền chí.  

Chẳng hạn, sáng sớm đọc Kinh Mai:  

Đêm qua việc dữ lành đã mãn.  
Nỗi ngày nay chưa hãn sao đây?  

Buổi tối đọc Kinh Hôm:  

Điều họa phước ngày qua đặng biết 
Nỗi chưa tường những việc đêm nay. 

 Bốn câu kinh dẫn trên hầu như tín hữu Hội Thánh Truyền 
Giáo Cao Đài đều tụng đọc hằng ngày, thuộc lòng và hiểu 
nghĩa, nhưng có ai nghĩ sâu hơn về “dữ lành”, về “họa phước” 
đối với người tu? Có chăng thì cho rằng đó là những may rủi 
thông thường như trúng số, tai nạn, buôn bán lời hay lỗ . . . 
Người tu nên nghĩ sâu hơn.  

Mắng người bằng những lời xúc phạm, nếu nghĩ lại tất 
thấy đó là họa vì mình đã phạm giới vọng ngữ, nổi sân hận 
nên hạnh tu bị tổn thương, tổn giảm tâm đức. Người bị mắng 
nếu không sân hận đáp trả vẫn an nhiên tươi tỉnh thì đó là 
phước vì chủ được tâm, giữ lòng thanh tịnh qua được một 
cơn thử thách, đạo lực mạnh thêm. 

Hàm súc như lời dạy sau đây của Đức Hưng Đạo Đại 
Vương, nếu ta chịu khó chiêm nghiệm và thực hành được thì 
tu hành sẽ lợi lạc và tiến bộ xiết bao: 

Giới định huệ nằm lòng tha thiết 
Tham sân si tận diệt căn đề 
Thức căn cột chặt, thâu về 
Không còn rối loạn, hôn mê, biếng lười.(3) 

                                                        
(3) Trung Hưng Bửu Tòa, 24-6 Canh Tuất (Chủ Nhật 26-7-1970). 
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Dẫn chứng một ít như vậy để thưa rằng trong kinh sám, 
thánh giáo khuyên bảo rất nhiều mà người tu ít tiến vì thiếu 
nhập tâm nghiền ngẫm và trì hành. 

Cuộc đời các Thánh Nhân, Hiền Triết hoặc gần với chúng 
ta là các bậc hướng đạo tiền bối cũng thường dạy bày và nêu 
gương như quý ngài Huỳnh Chơn Nhơn, Nguyễn Như Sơ... 
Ngài Huệ Lương Trần Văn Quế xuất hiện ở giảng đường là 
nhà mô phạm, đến với đạo hữu thì khoan hòa, khiêm nhu. 

Lễ bái, cúng kiếng, kinh sám, thánh giáo cùng những 
gương sáng tu hành chúng ta đều nhận từ bên ngoài. Hấp thụ 
được nhiều hay ít là nhờ công phu nghiền ngẫm, thẩm thấu 
các chất liệu tinh thần đạo đức ấy. 

Mấu chốt có tính quyết định ở đây là thường sám hối, 
thường quán chiếu nội tâm, phản tỉnh nội cầu. Thiết yếu là 
sám hối bằng nội tâm chứ không chỉ bằng hình thức số lượng 
nghi lễ. 

Sám hối, hiểu đúng đắn và thực hành sâu sắc là phải biết 
tự nhìn lại mình, thẩm sát trên ba mặt thân, khẩu, ý để thấy 
lỗi mà sửa đổi. Nếu không thì chỉ sơ sài ngoài mặt nổi và tiếp 
tục chứng nào tật nấy, nghiệp xấu chẳng hề chuyển đổi.  

Cần tránh thói quen phóng ngoại, chỉ thấy người sai sót 
mà quên nhìn lại mình. Cho nên, giảng giải ý nghĩa tranh 
chăn trâu thứ nhất trong bộ Thập Mục Ngưu Đồ, Đức Quảng 
Tế Chơn Nhơn (4) dạy: 

                                                        
(4) Ngài là môn sanh Minh Lý, thế danh là Nguyễn Hữu Hay (1899-

1961), pháp danh Chơn Thành, thánh danh Minh Đàm, đắc quả 
Quảng Tế Chơn Nhơn. 

Thấy biết mình thời không ai thấy 
Thấy biết người ai nấy cũng lanh 
Chê đời đủ thứ lưu manh 
Quên mình ti tiện, hôi tanh nặc nồng.(5) 

Lời dạy ấy gợi nhớ lời Đức Chúa Giê-su dạy (Lu-ca 6:41): 

Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà 
cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 

Nhìn lại vào trong mới thấy Tâm, thấy Đức và thấy Đạo 
của mình thế nào. Biết xem xét, nhìn và nghe để tự đánh giá 
ngôn ngữ, cử chỉ cùng ý nghĩ của ta có nên hạnh người tu hay 
không. 

Vạn pháp diễn bày thường có dạng vĩ mô hoặc vi mô. 
Đừng nên chú ý vĩ mô mà quên vi mô là những điều chi tiết, 
nhỏ nhiệm. 

Đức Bảo Pháp Chơn Quân Thanh Long dạy: 

Ai nấy cũng hết lòng vì đạo 
Phải tiểu tâm (6) chu đáo mọi bề.(7) 

Trừ những bậc thượng căn thiên phú hoặc những bậc 
trung căn được thọ hưởng ba nền giáo dục tốt đẹp từ gia 
đình, học đường, và tôn giáo, số còn lại nên khôn ngoan tự tu, 
tự học, tự lo hàm dưỡng Tâm Đức Đạo Hạnh thì mới nên 
người đạo hữu tốt ngõ hầu có thể chu toàn nhiệm vụ được 
nhân sanh gửi gắm và họ đạo giao phó. 

                                                        
(5) Minh Lý Thánh Hội, 04-8 Quý Hợi (Thứ Bảy 10-9-1983).  
(6) tiểu tâm (careful): Cẩn thận, chú ý tới từng chút một. 
(7) Trung Hưng Bửu Tòa, 08-01 Nhâm Tuất (Thứ Hai 01-02-1982). 
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Một cách đơn giản dễ nhớ mà nếu không ý tứ thì khó làm. 
Ấy là đừng làm những điều xấu ác, dầu điều xấu ác ấy nhỏ bé 
đến đâu cũng không nên làm. 

Sẵn sàng làm những điều thiện lành, không xem đó là việc 
nhỏ bé, tầm thường rồi làm lơ, bỏ qua. Những giọt nước nhỏ 
tạo nên mạch nước và các mạch nước tạo nên sông suối. 

Đừng xem thường lỗi nhỏ vì lỗ nhỏ có thể làm đắm 
thuyền. Người xưa khuyên:  

Nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn.  

(Một đốm lửa [giận] nhỏ có thể đốt muôn khoảnh núi 
[rừng] công đức.)  

Sách Minh Tâm Bửu Giám có câu:  

Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi.  

(Chớ cho việc ác nhỏ mà làm. Chớ cho việc lành ít mà 
không làm.) 

Không làm các việc xấu ác cũng là tốt đẹp, đáng khen 
nhưng vẫn còn ở mức tiêu cực. Đồng thời thực hiện cả hai 
vừa bỏ điều bất thiện vừa làm điều thiện thì trau dồi Tâm 
Đức Đạo Hạnh mới vẹn toàn.  

Trong Tâm Đức Đạo Hạnh, thì Hạnh thể hiện ra bên ngoài 
và Hạnh phải phát sinh từ Tâm, Đức, và Đạo. Hạnh không 
xuất phát từ Tâm, Đức và Đạo chỉ là hình thức, sáo rỗng càng 
tệ hơn là rơi vào tuyên truyền, quảng cáo. 

Đức Tiếp Văn Pháp Quân ví bốn Cơ Quan của Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài là tứ chi của Hội Thánh.(8) Trong đó, 
Phước Thiện và Phổ Tế là hai tay. Phổ Tế là việc “giữ đạo, 

truyền đạo, giáo hóa” nên Phổ Tế dính dáng đến ngôn giáo. 
Thế mà ngôn giáo không thể tách rời thân giáo. Muốn thân 
giáo thì phải có Tâm Đức Đạo Hạnh, tức là phải có nội thánh 
mới làm được ngoại vương. ( 8) 

Phổ Tế đảm đương phần quảng truyền (phổ) giáo lý công 
truyền để cứu độ (tế) nhân sanh, phải lấy thân giáo làm 
trọng; phải chăm siêng tu tịnh (luyện châu) để thánh hóa bản 
thân. Do đó, người làm đạo sự Phổ Tế luôn ghi nhớ và thực 
hành lời dạy của Đức Bảo Pháp Chơn Quân Thanh Long: 

Tu tâm pháp nâng mình nên Thánh 
Cảm hóa người vạn hạnh nơi thân 
Công truyền cứu thế độ nhân 
Hiện bày sắc tướng uy thần quyền năng.(9) 

“Giữ đạo, truyền đạo, giáo hóa” là trách nhiệm mà Phổ Tế 
được Hội Thánh phân công. Đây là trách nhiệm nặng nề nên 
người làm đạo sự Phổ Tế cần phải dành nhiều công phu, 
chăm lo đầu tư chu đáo. Người Phổ Tế không những chăm lo 
bồi dưỡng phần kỹ năng chuyên môn mà còn đồng thời chăm 
lo rèn luyện, hàm dưỡng Tâm Đức Đạo Hạnh.  

Kinh Thuyết Pháp nhắc nhở: 

Trường Phổ Tế khó khăn lắm nỗi 
Cậy thánh tâm sửa đổi tánh phàm 
Dìu đời với sức không kham . . . 

                                                        
(8) “Phước Thiện, Phổ Tế là hai tay. Hành Chánh, Minh Tra là hai 

chân. Hai tay không thể thiếu một mà làm được việc nhanh nhẹn. 
Hai chân cũng không thể thiếu một mà đi lại dễ dàng.” Trung 
Hưng Bửu Tòa, ngày 02-02 Mậu Tuất (Thứ Sáu 21-3-1958) 

(9) Trung Hưng Bửu Tòa, 08-01 Nhâm Tuất (Thứ Hai 01-02-1982). 
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Người Phổ Tế ví như người gieo giống trên cánh đồng bao 
la bởi vì nhơn sanh căn trí vô lượng; sức phàm hữu hạn khó 
bề đối trị. Do đó, ngoài thời gian siêng năng tìm học, suy 
niệm, trau giồi vốn liếng tri thức thế học và đạo học, v.v… 
người Phổ Tế còn phải thường năng tọa thiền, tịnh luyện và 
chí thành cầu nguyện ngõ hầu có đủ Thánh ân soi dẫn, hộ trì 
cho từng bước đi, từng vung tay vãi hạt giống lành trên cánh 
đồng phổ thông chánh pháp Kỳ Ba, góp phần thực thi sứ 
mạng trung hưng của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. 

Giáo Sư THƯỢNG VĂN THANH 
Thánh đường Quảng Nam 

29-3 Tân Sửu (Thứ Bảy 10-4-2021) 
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CẢM TƯỞNG CỦA ĐẠI DIỆN HỌC VIÊN 
KHÓA BỒI DƯỠNG BAN PHỔ TẾ 21 HỌ ĐẠO TẠI QUẢNG NAM 
HAI NGÀY 29 VÀ 30 THÁNG 2 TÂN SỬU (10 VÀ 11-4-2021) 

Lễ Sanh THƯỢNG TÀI THANH 
Trưởng Ban Phổ Tế họ đạo Khánh Vân 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chưởng 
Quản Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh, 

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó 
Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh, 

Kính thưa Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, chức sắc đại 
diện Hội Thánh tại Quảng Nam, 

Kính thưa Giáo Hữu Thái Hải Thanh, phụ tá chức sắc đại 
diện Hội Thánh tại Quảng Nam, 

Kính thưa quý đạo huynh trong Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh, 

Kính thưa quý đạo huynh trong Ban Đại Diện Hội Thánh 
tại Quảng Nam và Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế, 

Kính thưa quý đạo huynh, đạo tỷ tham dự Khóa Bồi 
Dưỡng Ban Phổ Tế, 

Giờ này, tệ đệ xin được thay mặt các học viên, thành kính 
biết ơn Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam, Cơ Quan Phổ 
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Tế Hội Thánh, quý Anh Lớn, quý đạo huynh đã tạo điều kiện 
cho chúng đệ muội có cơ hội quây quần về đây với tinh thần 
phấn khởi, nhiệt thành, ham tu ham học, và thỏa lòng mong 
đợi. Qua đó, chúng đệ muội vui mừng được gặp nhị vị Anh 
Lớn Giáo Sư, đạo huynh Huệ Khải, các đạo huynh trong Ban 
Đại Diện Hội Thánh và các huynh tỷ làm công tác Phổ Tế tại 
Quảng Nam. 

Kính thưa quý vị,  

Hai ngày đã trôi đi thật 
nhanh, lượng thời gian 
không nhiều nhưng thành 
quả lại là lớn, được đo 
bằng thời gian chuẩn bị 
lâu dài và tâm huyết của 
Ban Đại Diện Hội Thánh 
tại Quảng Nam, được đo 
bằng lòng ưu ái của nhị vị 
Anh Lớn Giáo Sư không 
quản ngại tuổi cao đã về 
với Quảng Nam lần này, 
được đo bằng tình cảm  

 

thân thương của đạo huynh Huệ Khải khi đến với Khóa Bồi 
Dưỡng Ban Phổ Tế, được đo bằng nhiệt tâm hưởng ứng của 
các huynh tỷ làm công tác Phổ Tế tại hai mươi mốt họ đạo, 
cũng như tu xá Phước Huệ Đàn và nhà tu Trí Huệ. Tất cả đã 
quyện lại thành một khối đồng tâm nhất trí. 

Đặc biệt, qua sáu đề tài rất cuốn hút mà Ban Tổ Chức đã 
phân bổ thời gian và bố trí thuyết giảng một cách hợp lý, quý 
Anh Lớn, quý giảng viên bằng tâm huyết và trách nhiệm của 

mỗi vị đã trình bày một cách khoa học và tích cực; tất cả 
chúng đệ muội ai ai cũng thích thú, say sưa lắng nghe, khắc 
sâu vào tâm khảm. 

Khi thâm nhập các đề tài, càng chiêm nghiệm chúng đệ 
muội càng thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót về đức lẫn 
tài, trong khi trách nhiệm lại quá lớn lao, biết làm sao xứng 
đáng với công cuộc truyền Đạo và giữ Đạo? Làm sao cho tròn 
phận sự cán bộ Phổ Tế mà Ơn Trên đã ban cho và Hội Thánh 
đã trao gởi? Làm sao khỏi phụ lòng kỳ vọng của Ban Đại Diện 
Hội Thánh tại Quảng Nam? Làm sao đáp lại lòng tin tưởng 
của nhơn sanh ở mỗi họ đạo? 

Chúng đệ muội ý thức rằng con đường phía trước còn 
nhiều gian nan, thế nhưng: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức.” 
Muốn làm tròn phận sự người Phổ Tế, chúng đệ muội phải 
luôn tập trung học hỏi, trau dồi, tu dưỡng, cầu nguyện Ơn 
Trên hộ trì nhiều hơn để vượt qua bao thử thách phía trước, 
gắng sức bền tâm và vững chí tiến lên. 

Chúng đệ muội luôn thiết tha mong mỏi Hội Thánh và Ban 
Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam, nhất là Cơ Quan Phổ Tế 
Hội Thánh, hãy tiếp tục mở thêm các Khóa Bồi Dưỡng tương 
tự như thế này, và đặc biệt là chú trọng tập huấn các kỹ năng 
chuyên môn để giúp người làm công tác Phổ Tế được thành 
thục tay nghề. 

Kính thưa quý Anh Lớn Hội Thánh, quý chức sắc trong 
Ban Đại Diện, quý huynh tỷ kính mến, 

Chúng đệ muội xét nét, biết rằng trong hai ngày qua, 
những lúc học tập, nghỉ ngơi, tu dưỡng, ăn uống… ắt không 
tránh khỏi ít nhiều thiếu sót. Chúng đệ muội mong được quý 



 

BỒI DƯƠ� NG PHO�  TE�  − 71 36  72 − XUA� N 2021 
 

huynh trưởng thương tình lượng thứ. 

Trước giờ chia tay, tệ đệ chí thành cầu nguyện Thầy Mẹ, 
các Đấng thiêng liêng, cùng chư Thiên Đồ Trung Bảo hộ trì và 
soi dẫn nhị vị Anh Lớn Giáo Sư, nhị vị Giáo Hữu, đạo huynh 
Huệ Khải, và các huynh tỷ tổ chức Khóa Bồi Dưỡng này được 
dồi dào sức khỏe, sáng suốt, an vui trên đường hành đạo để 
tiếp tục dìu dắt chúng đệ muội ngày càng tiến bộ trên bước 
đường phụng sự Giáo Hội và nhơn sanh. 

Kính chúc các huynh tỷ Phổ Tế chúng ta an vui trong hồng 
ân và che chở của Đức Đại Từ Phụ, thăng tiến trên đường dài 
tu học lập công bồi đức. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Lễ Sanh THƯỢNG TÀI THANH 
(NGUYỄN THANH TẢI) 
Thánh đường Quảng Nam 

30-3 Tân Sửu (Chủ Nhật 11-4-2021) 
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CẢM TƯỞNG 
SAU KHÓA BỒI DƯỠNG BAN PHỔ TẾ 

HAI MƯƠI MỐT HỌ ĐẠO TẠI QUẢNG NAM 

Lễ Sanh THÁI THÁI THANH 
Đầu Họ Đạo Từ Quang 

Trận đại dịch đang 
hoành hành trên hoàn cầu 
hơn một năm qua là thảm 
họa gây tổn thất và ảnh 
hưởng đến mọi lĩnh vực, 
trong đó có những sinh 
hoạt đạo, chẳng hạn một 
số khóa học của nhà Đạo 
không mở được. 

Sang đầu năm 2021, 
vẫn còn trong mùa xuân 
Tân Sửu, Ơn Trên soi dẫn 
và Hội Thánh cho phép, Cơ  

 

Quan Phổ Tế kết hợp với chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh 
tại tỉnh Quảng Nam mở Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế hai 
mươi mốt họ đạo tại tỉnh nhà từ ngày 29 đến 30-02 Tân Sửu. 
Có thể nói đây là nguồn lực hộ trợ tích cực cho tất cả các Ban 
Phổ Tế tại Quảng Nam, giúp các nhân sự phụ trách hiểu rõ 
được bổn phận, trọng nhiệm của người cán bộ Phổ Tế là giữ 
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đạo, truyền đạo, và giáo hóa tại họ đạo của mình. 

Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế gói gọn trong hai ngày nhưng 
tệ đệ có cảm tưởng như một khóa học dài ngày vì lòng hân 
hoan ham muốn học tập. Qua Khóa Bồi Dưỡng này tệ đệ càng 
nhận thức rõ hơn rằng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài quả 
thật hưởng nhiều ơn phước mà cũng vô cùng nặng gánh với 
sứ mạng trung hưng chánh pháp để góp phần hoàn thành 
mục đích của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.  

Những người làm công tác Phổ Tế cần nhận thức được ơn 
phước và trọng trách này, để bản thân không ngừng nỗ lực 
tu học, tập rèn tâm đức đạo hạnh ngõ hầu có kiến thức và 
vốn liếng giáo lý khả dĩ đáp ứng được hiệu quả những yêu 
cầu của công tác Phổ Tế tại từng họ đạo. 

Mỗi Hội Thánh Cao Đài có một nguồn kinh sách riêng. Nói 
chung, kho tàng thánh giáo và kinh sách của Cao Đài từ công 
truyền phổ độ đến tâm truyền vô vi tiếp nhận qua cơ bút trải 
dài mấy mươi năm lịch sử quả thật là một Đại Tạng của Cao 
Đài. Kho tàng ấy nếu không có người đủ khả năng nghiên 
cứu, san định, khai thác, xiển minh thì vô vàn viên ngọc quý 
được Thiên Đình ban trao cũng đành chịu phôi pha mà thôi. 

Do đó tệ đệ ước mong sao tất cả chúng ta là những người 
làm công tác Phổ Tế hãy không ngừng bồi dưỡng kỹ năng để 
đủ sức khai thác Đại Tạng của Đạo nhà. Tệ đệ cũng ước mong 
sẽ còn thêm nhiều Khóa Bồi Dưỡng chuyên sâu để nâng cao 
tâm đức và “tay nghề” của các cán bộ Phổ Tế. 

Lễ Sanh THÁI THÁI THANH 

(NGUYỄN PHI THÁI) 
Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam 
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Kỷ Niệm Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế 
hai mươi mốt họ đạo tại Quảng Nam 

29 và 30-02 Tân Sửu 
(10 và 11-4-2021) 
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CẢM XÚC THÁNG HAI 

Ẩn vào đâu sợi nắng tháng Hai nầy 
Để mưa giăng níu chân người ở lại 
Cơn gió thổi mát lòng đêm Nam Ngãi 
Tiếng chuông ngân khua tỉnh giấc Tam Kỳ 

Tay trong tay háo hức buổi quay về 
Nơi hội tụ của lòng ta thạch thiết 
Hành trang đấy và trào sôi nhiệt huyết 
Sát vai nhau ta xốc gánh lên đường 

Bồi đắp cho đời chân tánh thiện lương 
Dưỡng tâm hạnh thêm đá mòn chân cứng 
Phổ bày cho mối Đạo Trời chắc vững 
Tế độ người còn chìm giữa cơn mê 

Đường tương lai ta mải miết đi, về 
Dẫu dông bão không làm ta chùn bước 
Chí đã quyết con đường lên phía trước 
Một chữ thành cho rạng rỡ mai sau. 

Lễ Sanh THÁI MƯỜI THANH 
Trưởng Ban Hành Chánh kiêm Trưởng Ban Cai Quản  

họ đạo Nam Trung Hòa, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam 

NGUYỆN LÒNG 

Sáng bôn ba trở về nhà thánh  
Học điều hay phụng sự Đạo nhà  
Chiều lặng lẽ quy hồi xóm núi 
Ôn từng trang ghi chép ngày qua. 

Thời gian ít nhưng nhiều tỏ ngộ 
Thấu hiểu thêm sứ mạng Kỳ Ba 
Ôi, trung hưng bao la chánh pháp  
Mà sức người hữu hạn ta bà! 

Mang trách nhiệm giữ gìn, truyền đạo 
Phổ Tế là giáo hóa nhiều nơi  
Xin khẩn nguyện tu thân tiến đức  
Dắt con lên, cậy có Ơn Trời. 

Thông Sự HUỲNH VĂN PHƯỚC  
Trưởng Ban Phổ Tế 

Họ đạo Trung Hòa, Quảng Nam 
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ĐÔI DÒNG CẢM TƯỞNG 
VỀ KHÓA BỒI DƯỠNG BAN PHỔ TẾ 

NGUYỄN THỊ HÒA 
Nữ tu dòng tu Bảo Thọ 

1. “Phổ Tế là tiếng nói 
diệu huyền của Thầy ban 
rưới, khác nào như giọt 
nước mưa xuân cho cỏ 
hoa được tươi tốt.” Đó là 
lời Đức Trần Hưng Đạo 
dạy tại Tịnh Đường ngày 
13-6 Nhâm Dần (Thứ Bảy 
14-7-1962). Người Phổ 
Tế là người gieo giống, 
gánh vác trách nhiệm to 
lớn trong công cuộc phổ 
thông giáo lý Kỳ Ba. Nền 
Đạo có được xiển dương  

 

phổ quát hay không, ắt không thể thiếu vai trò của người Phổ 
Tế. Bởi tầm quan trọng cũng như những khó khăn và những 
nhu cầu cấp thiết trong đạo sự Phổ Tế hiện nay, Ban Đại Diện 
Hội Thánh tại Quảng Nam đã mở Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ 
Tế hai mươi mốt họ đạo thuộc tỉnh Quảng Nam, trong đó có 
tu sinh, tu sĩ nhà tu Trí Huệ và các nữ tu Phước Huệ Đàn. 

Thật là một duyên lành cho tệ muội khi được tham dự Khóa 
Bồi Dưỡng này. 

Có thể nói, mỗi ban, ngành trong họ đạo đều có những khó 
khăn riêng. Tệ muội may mắn được đóng góp một phần nhỏ 
bé (làm nhân viên) trong Ban Phổ Tế họ đạo nên hiểu phần 
nào những khó khăn mà người Phổ Tế đang gặp phải. 

Ngay lúc khai giảng Khóa Bồi Dưỡng, đạo huynh Giáo Hữu 
Thượng Thuần Thanh bày tỏ nỗi ưu tư: “Trong những năm 
gần đây tại Quảng Nam, quý vị Trưởng Ban, Phó Ban Phổ Tế 
các họ đạo phần nhiều được cử lên làm Đầu Họ Đạo, Trưởng 
Ban Cai Quản, hoặc chuyển qua ngành Minh Tra. Do đó, có 
nhiều nhân sự mới thay thế chưa được dự qua một lớp bồi 
dưỡng nào.” Chính vì vậy, việc tổ chức Khóa Bồi Dưỡng Ban 
Phổ Tế là một việc hết sức cần thiết cho những nhân sự mới.  

Ngày 29-02 Tân Sửu, Khóa Bồi Dưỡng chính thức bắt đầu 
trong tiết trời mát mẻ, nhờ mấy cơn mưa trái mùa bất chợt 
mang đến, khiến tệ muội tin rằng đó là hồng ân Thầy Mẹ 
chan rưới cho những đứa con sứ mạng tẩy rửa bợn trần để 
giữ tâm thanh tịnh, tập trung tinh thần vào Khóa Bồi Dưỡng. 

2. Thật ơn phước biết bao cho Hội Thánh chúng ta, được 
thọ nhận chánh pháp trung hưng. Mở đầu khóa học, Anh Lớn 
Giáo Sư Thượng Liêm Thanh làm sáng tỏ con đường chánh 
pháp Kỳ Ba, giúp người Phổ Tế nhận chân được giá trị mà gìn 
giữ và chú ý xiển minh để tín hữu trong họ đạo thấu suốt. 

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy tại Tịnh Đường ngày 08-6-
Giáp Thìn (Thứ Năm 16-7-1964): “Đạo mở ra tại miền Nam, 
bắt đầu từ Tây Ninh rồi chia ra nhiều chi phái. Chi phái nào 
cũng chỉ lo bảo thủ lấy phần thắng về mình, đến nỗi một Thầy 
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một Đạo với nhau mà coi nhau như thù địch. Công truyền và 
tâm truyền bị tách rời ra làm đôi nên người tu hành thì nhiều, 
mà phần đắc ngộ đạo pháp thì ít. Nền Đạo vì thế mà Thầy đã 
chuyển về Trung. Tại miền Trung này Thầy đã xây dựng nên 
một nền trung hưng chánh pháp. Nghĩa là đem cả phần công 
truyền và tâm truyền hiệp lại làm một thể để cho cơ cứu độ 
được trọn lành.”  

Đặc nhiệm mà Ơn Trên ban trao cho cơ đạo miền Trung 
phải nói là hết sức lớn lao với sứ mạng trung hưng. Các ban, 
ngành cấp Hội Thánh nói chung và cấp họ đạo nói riêng càng 
thêm ưu tư lo lắng cho sự th tựu đạo nghiệp trọng đại này, 
trong đó ngành Phổ Tế cũng không khỏi trăn trở, lo toan việc 
gánh vác trách nhiệm phổ thông chơn đạo, xiển minh giáo lý 
Đạo Trời. 

3. Thấu hiểu và đồng cảm với người Phổ Tế, đạo huynh 
Huệ Khải giúp cho toàn khóa hiểu rõ trách nhiệm của người 
Phổ Tế trong cơ đạo hiện nay, để thấy được vai trò người 
Phổ Tế quan trọng như thế nào trong việc xiển dương chánh 
pháp mà Thầy đã ban trao, Hội Thánh đã giao phó.  

Đạo huynh đưa ra hai yếu tố quan trọng mà người phổ tế 
cần có: “đạo đức bản thân” và “năng lực phổ tế bản thân”. 
Thật vậy! Người Phổ Tế phải luôn tự đào tạo để trở thành 
người hạnh đức mới cảm hóa được nhơn sanh, lời nói phổ tế 
mới có giá trị và đem lại kết quả nhất định. Tệ muội nghĩ: 
Người Phổ Tế dẫu có nhiều bằng cấp vẫn không bằng có một 
bằng “lòng”. Cái bằng “lòng” này được nhơn sanh “cấp” cho 
những người Phổ Tế là kết quả của sự thiện cảm, kính trọng 
và tin yêu mà nhơn sanh dành cho họ. Do vậy, thực tế đòi hỏi 
người Phổ Tế phải thân giáo và ngôn giáo song hành.  

Bên cạnh đạo đức bản thân, năng lực phổ tế cũng không 
kém phần quan trọng. Như Giáo Sư Thượng Văn Thanh xác 
định, từ việc điều chỉnh giọng nói rõ ràng và diễn đạt rành 
mạch, chuẩn xác trong lời nói, đứng đắn trong hành vi cử chỉ, 
kiến thức đạo học sâu rộng cho đến cách trình bày đề tài phải 
logic, phù hợp với căn trí, thị hiếu của nhơn sanh, và truyền 
được cảm hứng cho người nghe – tất cả các yêu cầu này quả 
hết sức khó khăn, không phải ai cũng đáp ứng được.  

Phần nhiều người Phổ Tế còn vướng bận gia đình, chưa 
nhẹ gánh mưu sinh nên tâm trí dễ bị chi phối và thời gian 
dành cho việc nghiên cứu đề tài, học hỏi nâng cao tri thức có 
phần giới hạn. Vì thế, Giáo Sư Thượng Liêm Thanh rất trân 
trọng thành phần xuất gia tu học, hành đạo trong Hội Thánh. 

Người Phổ Tế chẳng khác nào diễn viên trên sân khấu 
“biễu diễn” tài năng để thu hút sự chú ý lắng nghe, theo dõi 
của “khán giả”. Hơn nữa, ngày nay công nghệ thông tin bùng 
nổ, rất dễ tìm kiếm, cập nhật tri thức nhân loại. Trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, ai cũng có thể xem hoặc 
nghe những đề tài thuyết đạo do các giảng sư chuyên nghiệp 
ở các tôn giáo bạn. Trong khi đó, người làm công tác Phổ Tế 
của chúng ta chưa được đào tạo một cách bài bản. Mang 
trọng trách lớn lao nhưng chuyên môn nghiệp vụ chưa 
tương xứng nên không tránh khỏi một số người Phổ Tế 
không đủ tự tin thực thi trách vụ, hoặc tệ hơn nữa là thối chí 
bỏ cuộc. Chính điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự 
phổ tế trầm trọng. 

4. Trong bài Kinh Thuyết Pháp có hai câu: “Trường phổ tế 
khó khăn lắm nổi. / Cậy thánh tâm sửa đổi tánh phàm.” Ngoài 
khả năng vốn có (tự lực) của người Phổ Tế, sự hộ trì, soi dẫn 
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(tha lực) của các Đấng thiêng liêng không thể thiếu. Chính vì 
vậy, việc cầu nguyện là điều không thể phớt lờ hoặc bỏ qua 
khi làm Phổ Tế. Cầu nguyện không chỉ từ lúc bắt đầu thuyết 
trình mà ngay khi nghĩ đến đề tài cần viết.  

Tại thánh thất Từ Quang, ngày 09-01 Bính Thân Thứ Hai 
(20-02-1956), Đức Lý Thái Bạch dạy: “Sự cầu nguyện để gieo 
tư tưởng nơi cõi xa xăm. Không phải sức các hiền mà thôi, 
trên xanh có các Đấng thiêng liêng sẽ hộ trì chuyển tiếp.” Vậy, 
cầu nguyện là sự giao cảm cùng Ơn Trên để được soi rọi giúp 
người Phổ Tế nghĩ đúng, nói đúng. Bởi thế, tệ muội rất đồng 
cảm với những lời cầu nguyện của đạo huynh Huệ Khải trong 
phần mở đầu bài giảng.  

Tệ muội được củng cố thêm niềm tin vào sức diệu mầu 
của cầu nguyện vì mới đây, theo bản tin hằng ngày của 
Vatican News, tệ muội biết rằng trong bài giảng sáng ngày 
21-4-2021, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã chia sẻ suy tư của 
ngài về giá trị của khẩu nguyện (lời cầu nguyện nói ra bằng 
miệng). Ngài nhắc nhở rằng những lời này là những lời duy 
nhất mà Thượng Đế muốn nghe, những lời đưa chúng ta đến 
với Thượng Đế; đừng kiêu ngạo xem thường khẩu nguyện.(1) 

5. Nhân nhắc tới lời khuyên “đừng kiêu ngạo” của Đức 
Giáo Hoàng như dẫn trên, tệ muội nhớ tới lời nhắc nhở của 
Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh (Chưởng Quản Cơ Quan 
Phổ Tế) trong bài giảng “Tâm Đức Đạo Hạnh Người Phổ Tế”. 
Anh Lớn bảo: “Mỗi khi trình bày giáo lý nên chuẩn bị cẩn 
thận. Hiểu biết và thông cảm thính chúng, nói sao cho phù hợp 

                                                        
(1) https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-04/dtc-phanxico-tiep-kien-chung-khau-

nguyen.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-VI 

người nghe, giúp họ hiểu đạo, tu hành. Tránh các kiểu khoe 
khoang, tự đề cao, mượn diễn đàn để chê bai trách móc. Nên 
chân thực và khiêm tốn.” Và tệ muội liên tưởng đến danh 
ngôn của triết gia Socrates: “Càng học thì tôi càng nhận ra 
mình kém hiểu biết.” (The more I learn, the less I realize I know.) 
Người có kiến thức càng phong phú thì càng khiêm tốn.  

Người khiêm tốn luôn quán chiếu nội tâm, phản tỉnh nội 
cầu để nhìn thấy chỗ khuyết thiếu của mình và thừa nhận 
mỗi người đều có ưu điểm và sở trường, mỗi người đều đáng 
giá để được tôn trọng và học hỏi. Những nhà lãnh đạo tài ba 
thường khiêm tốn, luôn biết lắng nghe và thấu hiểu, nên họ 
được cấp dưới tín nhiệm. Vì vậy, sự cầu nguyện cộng với đức 
khiêm tốn không những góp phần thành công cho người làm 
công tác Phổ Tế mà còn mang đến những cơ hội cho người 
Phổ Tế học hỏi. 

6. Sáng ngày 30-02 Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh 
hướng dẫn nghệ thuật thuyết trình. Tiếp theo đó, buổi sáng 
cùng ngày, bài giảng của đạo huynh Lễ Sanh Thượng Quang 
Thanh được học viên hăng hái tham gia thảo luận, tạo nên 
không khí sôi động trong lớp học và phản ánh được phần 
nào khả năng tư duy, sở đắc đạo học cũng như năng lực phổ 
tế của các học viên.  

Buổi chiều cùng ngày, Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn 
Thanh trình bày đề tài “Tương Quan Giữa Phổ Tế Với Các Ban 
Trong Họ Đạo”. Nhờ đó, tệ muội lãnh hội rằng người Phổ Tế 
còn có vai trò kết nối, hàn gắn với các ban, ngành trong họ 
đạo để tạo nên sự đoàn kết, hòa ái thúc đẩy công việc của họ 
đạo tiến triển.  
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7. Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế diễn ra vỏn vẹn có hai 
ngày, thời gian quá ngắn nên ngoài những điều bản thân tâm 
đắc, tệ muội xin được đóng góp những suy nghĩ, ước mơ của 
tệ muội như sau: 

- Thời lượng phân bổ không đủ để truyền tải hết nội dung 
các bài giảng. 

- Ban Tổ Chức không phân chia nhóm để thảo luận về lý 
thuyết và thực hành kỹ năng phổ tế.  

- Nội dung các bài giảng còn nặng về lý thuyết, chưa đi sâu 
và cụ thể vào những kỹ năng phổ tế cần thiết và cơ bản nhất. 

- Ở phần thảo luận chung tại hội trường và chương trình 
sinh hoạt giao lưu, các học viên cũng là người làm công tác 
Phổ Tế chưa mạnh dạn (hoặc không đủ thời gian) nêu ra 
thực trạng phổ tế tại họ đạo và chưa có cơ hội chia sẻ những 
giải pháp hay biện pháp khả thi nhằm khắc phục những thực 
trạng đó. 

Tệ muội trộm nghĩ, Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng 
Nam và Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh cần có thêm nhiều dịp 
lắng nghe, trao đổi, chia sẻ quan điểm với những người làm 
công tác Phổ Tế tại các họ đạo để tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc trong đạo sự Phổ Tế. Từ đó tạo nên một sự thống 
nhất hành động và sự đồng thuận hưởng ứng từ học viên – 
những người luôn đi sâu, đi sát với đạo sự Phổ Tế ở họ đạo.  

Cơ Quan Phổ Tế và Ban Đại Diện Hội Thánh cần có các kế 
hoạch ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn (một năm, ba năm, 
năm năm) nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những người 
làm công tác Phổ Tế, đặc biệt là các tu sinh, tu sĩ của hai nhà 
tu Phước Huệ Đàn và Trí Huệ.  

Tuy nhiên, việc giải quyết những khó khăn đạo sự Phổ Tế 
không phải ngày một ngày hai. Để có được kết quả mong 
muốn, điều ấy không phải chỉ riêng ý chí và hành động của 
Cơ Quan Phổ Tế và Ban Đại Diện Hội Thánh, mà còn phụ 
thuộc vào ý chí học hỏi và nguyện lực phụng sự của từng 
nhân sự trong ngành Phổ Tế cũng như các ban, ngành tại họ 
đạo. 

8. Mặc dầu có một số hạn chế nhưng thật sự Khóa Bồi 
Dưỡng Ban Phổ Tế đã thành công, từ việc Ban Tổ Chức sắp 
xếp các đề tài khéo léo, hợp lý đến cách các giảng viên trình 
bày đề tài rõ ràng, thu hút. Có thể tin tưởng đây là bước khởi 
đầu cho sự tiến bộ của người làm công tác Phổ Tế và phát 
triển ngành Phổ Tế ở mỗi họ đạo. Chính vì vậy, đạo huynh 
Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh (chức sắc đại diện Hội 
Thánh tại Quảng Nam) bày tỏ sự vui mừng: “Người đời với sự 
trông mong của họ mô tả bằng lời nói ‘nắng hạn gặp mưa 
rào’, chúng ta ở đây hiểu theo hai nghĩa: nghĩa đen và nghĩa 
bóng. Nghĩa đen của nó là trong một thời gian nắng hạn, thời 
tiết oi bức, khi khai mạc khóa này, Ơn Trên đã ban cho mấy 
trận mưa rào làm khí trời mát mẻ. Nghĩa thứ hai là chúng ta 
có ý định tổ chức Khóa Bồi Dưỡng này từ năm 2018 nhưng vì 
lũ lụt, dịch bệnh kéo dài, chúng ta phải hoãn cho đến hôm nay, 
và đã tổ chức Khóa Bồi Dưỡng này với kết quả viên mãn. Đó là 
nhờ hồng ân của Thầy Mẹ cùng các Đấng thiêng liêng, nhờ 
lòng thương yêu, tâm huyết của quý Anh Lớn, mặc dầu tuổi 
cao, đạo sự đa đoan nhưng vẫn dành trọn thời gian chăm lo 
cho khóa học.”  

9. Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế đã khép lại nhưng vẫn còn 
đâu đó dư âm, dấu ấn khó phai trong tâm khảm của tệ muội. 
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Những bài giảng thiết thực của quý Anh Lớn tạo nên một 
động lực mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của người Phổ Tế 
với trọng trách xiển dương chánh pháp Kỳ Ba. Chúng tệ muội 
xin nguyện luôn un đúc đức tin, không ngừng trau dồi tâm 
hạnh, nâng cao kiến thức đạo học và thế học, nỗ lực tu hành 
lập công, tuân vâng lời dạy của Ơn Trên (giữ đạo và truyền 
đạo) hầu đền đáp một phần bé nhỏ công ơn của quý Anh Lớn 
dìu dẫn, quý vị tiền bối đã hy sinh vì Đại Đạo và hơn thế nữa 
là Thầy Mẹ cùng các Đấng thiêng liêng luôn từ bi, lân mẫn, hộ 
trì. 

Nguyện chung thủy giữ nền quốc đạo 
Nguyện phổ thông đền báo ơn dày. 
(Kinh Hôm) 

Tệ muội chí thành cầu nguyện cho cơ đồ sự nghiệp Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài với sứ mạng trung hưng luôn 
được phát triển kiện toàn; đạo sự tại mỗi họ đạo của các ban, 
ngành nói chung và ngành Phổ Tế nói riêng được thông suốt, 
thuận lợi dưới sự soi dẫn của Ơn Trên. Kính cầu nguyện cho 
quý Anh Lớn, quý huynh tỷ dồi dào sức khỏe và tâm lực; luôn 
luôn sống, tu học và hành đạo trong Thánh Linh của Từ Phụ 
và các Đấng thiêng liêng. 

Thôi thì thôi chuyến đò buổi chót 
Lòng dặn lòng đắng ngọt chớ nao 
Người xưa để lại người sau 
Gieo mầm sống đạo biết bao vuông tròn. 
(Đức Quảng Đức Chơn Tiên) 

NGUYỄN THỊ HÒA 
Tu xá Phước Huệ Đàn, Tam Kỳ, 28-4-2021 

MỘT VÀI ĐIỀU TÂM ĐẮC 
TRONG KHÓA BỒI DƯỠNG BAN PHỔ TẾ 

HAI MƯƠI MỐT HỌ ĐẠO TẠI QUẢNG NAM 
TRẦN THỊ THU MINH 

Nữ tập tu dòng tu Bảo Thọ 

1. Thật hữu duyên cho những nữ tu dòng tu Bảo Thọ 
chúng em được cùng với các tu sinh, tu sĩ nhà tu Trí Huệ, 
thành viên trong Ban Phổ Tế hai mươi mốt họ đạo tại Quảng 
Nam tham gia Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế vào hai ngày cuối 
tháng Hai năm Tân Sửu.  

Trong tiết thanh minh của mùa xuân – mùa sinh trưởng 
của đất trời vạn vật, mùa khởi đầu năm mới, khi mà khí trời 
cũng trong sáng, quang đãng và thanh khiết nhất – Khóa Bồi 
Dưỡng Ban Phổ Tế mở ra như báo hiệu một năm ngành Phổ 
Tế hành đạo hanh thông, tăng trưởng, đem nguồn suối giáo 
lý tuôn chảy đến từng thánh sở, hòa vào tâm khảm từng tín 
đồ. 

Đến với Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế, chúng em được các 
Anh Lớn hướng dẫn những bài học thiết thực liên quan đến 
ngành Phổ Tế. Sau Khóa Bồi Dưỡng, khi đã trở về, dư âm về 
những bài giảng vẫn hiện hữu trong tâm em.  

Sau đây em xin chia sẻ một vài điều tâm đắc trong Khóa 
Bồi Dưỡng vừa qua. 



 

BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ − 87 44  88 − XUÂN 2021 
 

2. Mở đầu phần trình 
bày Trách Nhiệm Phổ Tế 
Trong Cơ Đạo Hôm Nay 
vào buổi chiều ngày 29-02 
Tân Sửu, đạo huynh Huệ 
Khải đã cầu nguyện: “Con 
cầu nguyện Đức Chí Tôn và 
Liệt Thánh Tông Đồ ban 
rưới hồng ân cho con sáng 
suốt, nghĩ đúng, nói đúng 
chánh pháp Kỳ Ba để con 
được góp một hạt cát nhỏ 
bé thô mộc vào bay hồ xây 
dựng thành công con đường 
sứ mạng trung hưng.” 

 

Một sự mở đầu bài học đã để lại ấn tượng trong em.  

Cầu nguyện là một điều thật sự cần thiết đối với người 
con áo trắng. Đặc biệt với những người Phổ Tế (có trọng 
trách phổ truyền giáo lý Đạo Trời), sự cầu nguyện trong mỗi 
lần thuyết minh là điều không thể thiếu. Việc cầu nguyện của 
những người Phổ Tế phải được thực hiện ngay từ khi đề tài 
còn phôi thai, chưa hình hiện ra con chữ trên trang giấy. 
Trong suốt quá trình chuẩn bị bài, nhờ vào cầu nguyện Ơn 
Trên, chúng ta sẽ được soi dẫn mà có thể đưa ra những ý 
đúng, lời hay trong mỗi bài thuyết minh giáo lý.  

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy chúng ta rằng “nhích chơn 
há miệng là đã gây ra tội lỗi rồi”. Những người Phổ Tế dùng 
câu chữ, lời nói để mà hành đạo, thế nên chúng ta cần thận 
trọng, dè dặt, và cầu nguyện Ơn Trên soi dẫn để chúng ta 

nghĩ đúng, nói đúng chánh pháp, tránh vô tình lâm vấp phải 
lỗi lầm. Ngoài ra, cầu nguyện chính là lúc chúng ta lắng lòng 
liên kết cùng Thầy. Khi đã gần Thầy rồi thì mọi việc đều hanh 
thông. 

3. Cũng trong buổi chiều hôm đó, khi đạo huynh giảng 
viên tự nhận mình là “một đứa em nhỏ bé mới học đạo trong 
nhà đạo Kỳ Ba”, thì một bài học nữa mà em khắc ghi đó là 
lòng khiêm tốn. Cũng như câu chuyện nhà bác học Albert 
Einstein là tác giả thuyết tương đối; mặc dù được tôn xưng là 
một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới, nhưng 
ông vẫn rất khiêm tốn. Có lần, một nhà báo hỏi nhờ đâu ông 
tìm ra thuyết tương đối; nhà bác học trả lời: “Mọi người may 
mắn hơn tôi là hiểu được không gian và thời gian ngay từ khi 
còn bé. Còn riêng tôi, do trí khôn chậm phát triển nên lúc lớn 
rồi tôi vẫn chưa hiểu được thế nào là không gian và thời gian, 
vì vậy tôi đã gắng công để tìm hiểu và tình cờ đi đến thuyết 
tương đối.”  

Lời nói ấy hết sức khiêm tốn, không khoe khoang tài năng 
của mình, khiến người khác càng khâm phục. Lòng khiêm tốn 
của những người đầy tài năng nhưng tự nhận mình bé nhỏ 
cần học hỏi là tấm gương cho những hậu bối như chúng em 
noi theo. Đức tính này là yếu tố tích cực để thành công trong 
việc tu thân hành đạo của mỗi cá nhân, mà đặc biệt mỗi 
người Phổ Tế lại cần hơn nữa, như lời Đức Quan Thánh Đế 
Quân dạy tại Cơ Quan Phổ Thộng Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt 
Nam vào Tuất thời, ngày 01-02 Tân Hợi (Thứ Năm 25-02-
1971): “Đức tính khiêm tốn, tinh thần phục thiện là món bửu 
bối quý giá vô cùng để giúp người tu thân hành đạo có được 
những cử chỉ khả ái, tác phong dễ thương, tư cách đức độ, việc 
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làm nhân từ khả dĩ gây được bầu không khí hiền hòa với 
những người đối diện.”  

Hai món bửu bối “khiêm tốn” và “phục thiện” này quý vô 
ngần; mỗi người Phổ Tế cần gìn giữ và mang theo bên mình 
luôn luôn. Khi đến các thánh sở, thánh đường, hội trường 
thuyết minh giáo lý, sẵn có món bảo bối này rồi thì ngay từ 
bước đầu chúng ta đã gieo được thiện cảm, lòng tin yêu nơi 
mọi người. Lúc này những lời chúng ta nói ra dễ được cảm 
thông, công cuộc phổ truyền giáo lý dễ đi đến chỗ thành 
công. 

4. Con đường đem Đạo mầu phổ hóa khắp nơi nơi thật 
vinh quang song cũng lắm nỗi khó khăn. Nhưng với những gì 
mà Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế cung cấp, dù trong thời gian 
ngắn ngủi, vẫn đủ thấy được cái tâm và cái tầm đối với ngành 
Phổ Tế của hai Anh Lớn Giáo Sư đứng đầu Cơ Quan Phổ Tế 
của Hội Thánh.  

Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế lần này đã khơi gợi nhiều vấn 
đề khó khăn mà ngành Phổ Tế còn gặp, để rồi chúng ta cùng 
chung tâm và chung tay giải quyết những tồn đọng hầu đưa 
con thuyền Phổ Tế trương buồm tiến mạnh về phía trước 
trong những năm sau này.  

Chúng ta tin tưởng rằng mọi việc chi chi cũng có Thầy. Nơi 
không trung Thầy vẫn hằng dõi theo từng bước chân của đàn 
con. Mà theo cảm nhận của bản thân em, Khóa Bồi Dưỡng 
Ban Phổ Tế diễn ra có sự hộ trì của Ơn Trên thật nhiều. 
Không phải ngẫu nhiên mà các bài giảng được tiếp nối một 
cách mạch lạc, ý người trước khế hợp với người sau. Thật 
vậy: 

- Để khơi gợi về cái đức người Phổ Tế cần có, trong phần 
trình bày của đạo huynh Huệ Khải có nhắc đến lời Đức Ngô: 
“Giáo lý nhích môi là tuôn ra những câu triết lý mà lòng mình 
đen tối, giống bồ đề không sanh nở nào thấy gì tình thương và 
sự sống đời đời thì dù có truyền đạo bốn phương cũng chỉ là 
cầu lấy cái danh, rước lấy cái tội.”  

- Thế rồi Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh tiếp nối với 
đề tài Tác Phong, Đạo Hạnh Của Người Phổ Tế.  

- Hay trong đêm giao lưu 10-4, một vị đạo huynh nhắc đến 
vấn đề không chỉ người Phổ Tế mà các ban ngành khác trong 
mỗi họ đạo cũng cần kiện toàn để nhơn sanh tin tưởng. 

- Sang ngày hôm sau, Chủ Nhật 11-4, Anh Lớn Giáo Sư 
Thượng Văn Thanh trình bày đề tài Tương Quan Giữa Phổ Tế 
Và Các Ban Ngành Trong Họ Đạo.  

Quả là có sự hộ trì, soi dẫn của Ơn Trên. Vậy thì chúng ta 
yên lòng tin tưởng rằng mọi việc dù lớn bé đều có Ơn Thầy 
soi dẫn, để mỗi khi lỡ thối chí ngã lòng, chúng ta tự sách tấn 
cho mình bằng cách ngâm nga lời thánh thi của Đức Bảo 
Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn:  

Lòng con tin Đấng Cao Đài 
Đạo đời Trời sẽ an bài cho con. 

TRẦN THỊ THU MINH 
Tu xá Phước Huệ Đàn, 16-4-2021 

 



 

BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ − 91 46  92 − XUÂN 2021 
 

LỜI TÂM TÌNH TRONG BUỔI BẾ MẠC 
Giáo Sư THƯỢNG LIÊM THANH 

Phó Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế 
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Xin phép Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh. 

Kính thưa quý đạo huynh trong Ban Đại Diện và cũng là 
Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế, 

Kính thưa toàn thể chư học viên Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế, 

Giờ này chúng ta sắp sửa chia tay và Ban Tổ Chức muốn 
chúng tôi có một vài điều nhận xét cũng như để nhắn gởi, 
nhắc nhở nhau trên con đường chúng ta đang lập nguyện để 
mà phụng đạo. Tôi thấy điều đó rất cần thiết và cũng là điều 
chúng tôi muốn nói với tất cả anh em chúng ta.  

Chúng ta đang nối tiếp cuộc hành trình để làm công việc 
Thầy giao phó cho cơ đạo miền Trung. Hành trình này quan 
trọng là ở những con người làm công việc gieo rải giáo lý của 
Thầy. Đó là các anh em Phổ Tế, những người làm Phổ Tế.  

Trước hết, chúng tôi xin thưa với tất cả quý vị, khi về đây 
chúng tôi đã cảm thấy không khí thoải mái, có một sự hân 
hoan, có một sự phấn khởi bởi vì cơ sở này đã được chỉnh 
trang; trước là có nhà tu Trí Huệ, sau đó là chỉnh trang thánh 

đường rất sáng sủa. Không gian này là không gian tâm linh. 
Phải nói đây là một không gian tâm linh thông thoáng làm 
cho con người đến đây cảm thấy mình đang hòa với thiên 
nhiên, hòa với vạn pháp.  

Rồi đến với lớp học này là những con người có mộng ước 
đi vào con đường tâm linh. Cái không khí ở đây làm chúng tôi 
cảm thấy vui. Không những chúng tôi mà những người về 
đây như huynh Huệ Khải cũng nói rằng nơi đây trong tương 
lai có thể đào tạo chức sắc và chức việc, đào tạo những con 
người của tương lai. Anh rất phấn khởi. Đó là điều thứ nhất.  

Điều thứ nhì, chúng tôi có lời khen ngợi Ban Tổ Chức ở 
đây rất tận tụy, chuẩn bị kỹ càng mọi việc. Từ chương trình 
cho đến các bộ phận, ai ai cũng làm việc có kết quả ngon 
lành, rất được.  

Về phần phục vụ, chúng tôi cũng thấy rằng anh chị em 
trong bộ phận hậu cần lo liệu tất cả mọi thứ đều chu đáo, từ 
ăn uống đến ngủ nghỉ. Chúng tôi thực sự có lời khen ngợi. 

Về phần Ban Giảng Viên, có thể nói là chúng tôi có một 
phần nào đó chưa trọn vẹn, bởi vì chúng tôi chưa có đầy đủ 
tài liệu để sẵn sàng cung cấp cho các học viên. Vậy, chúng tôi 
xin nhận thiếu sót. 

Về phần học viên, thì thưa tất cả quý vị, Quảng Nam này có 
hai mươi mốt thánh thất. Quý vị Đầu Họ đến dự lễ khai mạc 
xong rồi vẫn còn lưu lại đây để tiếp tục theo dõi Khóa Bồi 
Dưỡng Ban Phổ Tế. Như vậy chúng tôi cảm thấy tinh thần 
hưởng ứng của mọi người rất tốt. Khi nghe giảng thì anh chị 
em đã rất tập trung. 
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Nói thêm về phần học viên, có thể thấy rằng ở nơi này quy 
tụ những con người gồm hai thành phần: một thành phần để 
giữ độ cứng độ bền; một thành phần nữa để làm nên cái vẻ 
đẹp vẻ sáng. Về độ cứng độ bền thì tương đối có đủ, nhưng 
về vẻ sáng vẻ đẹp dường như kiếm chưa được nhiều. Không 
phải chỉ mới bây giờ mà trước đây đã có đòi hỏi và mai sau 
vẫn còn đòi hỏi. Nghĩa là lúc nào cũng phải chắt lọc thêm. Tôi 
có làm bài thơ Chắt Lọc như thế này: 

Chừng như còn lắm bềnh bồng 
Chừng như chưa đủ dặm hồng nhân gian 
Nối chân bãi thẳm truông ngàn 
Gom tình bốn hướng lọc trang anh tài 
Nâng niu từng bước tương lai 
Xem trong dấu vết hình hài đã qua 
Chắt chiu nụ biếc đài hoa 
Kết thành vương miện hài hòa xưa sau 
Cho đời đẹp sắc tươi màu 
Cho người nhận rõ vàng thau Đạo nhà. 

Đạo của chúng ta đây là Đạo nhà, cái đạo mà trước kia 
chưa có: 

Thích, Nho, Gia, Lão nước ngoài 
Ngày nay mới thấy Cao Đài Nam bang. 

Đây là cái Đạo mà người trong nước chúng ta chưa quý, 
chưa thấy là quý, còn ngộ nhận là vàng thau lẫn lộn, là góp lại 
cái này góp lại cái kia. Ta phải làm sao để cho đẹp sắc tươi 
màu, cho đời thấy rõ là vàng thật sự. Bởi vậy mới nói: 

Cho đời đẹp sắc tươi màu 
Cho người nhận rõ vàng thau Đạo nhà. 

Đây là vàng thực sự, nhưng mình chưa làm được nhiều để 
cho đời thấy cái vẻ đẹp vẻ sáng của Đạo nhà. Chúng ta phải ra 
sức “Gom tình bốn hướng lọc trang anh tài” là ở chỗ đó. Muốn 
có những “trang anh tài” đó, chúng ta phải làm sao? Chúng 
tôi thấy tất cả anh em, như anh Giáo Văn với tôi đây là cư sĩ, 
có gia đình, có vợ có con, khi ra hành đạo, xuất thân hành đạo 
thì phải làm sao như lời Đức Lý Giáo Tông dạy: 

Việc đời, việc đạo, việc nhà 
Phải cho tương đắc mới là nên công.(1) 

Nhưng muốn đủ “trang anh tài” làm nên vẻ đẹp vẻ sáng 
thì chúng ta phải có những con người xuất gia phụng đạo 
mới được. Hồi xưa cụ Thanh Long không cưới vợ để mà 
thong dong. Cụ có làm một bài thơ thế này: 

Ta có gì mà thương mà tiếc 
Ta có gì mà thiết mà tha 
Tấm thân không cửa không nhà 
Vợ là non nước, con là cỏ cây 
Thân sá gì rày đây mai đó 
Chí những mong nước nọ non nầy 
Phương trời chim mặc sức bay 
Nước khơi cá lội, thú thay ngũ hồ! 

Cụ cũng thích thú đi đó đây. Cụ không gia đình, không vợ 
không con để hưởng cái thú này, và trong bài thơ cụ ngầm tỏ 
bày cái ý là muốn rảnh rang để làm cái việc phụng đạo. Xuất 
gia để mà phụng đạo chứ không phải xuất gia để thoát mình 
ra hưởng an nhàn sung sướng.  
                                                        
(1) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 19-02 Bính Dần (Thứ Sáu 

28-3-1986). 
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Đức Trần Hưng Đạo có dạy bốn câu mà tôi thấy quý tỷ 
dòng tu Bảo Thọ đã đem làm tấm biển tặng cho nhà tu Trí 
Huệ. Bốn câu đó như sau: 

Lấy thiên hạ làm thân muôn thuở 
Lấy nước non làm vợ chung tình  
Bao la trời đất gia đình 
Còn ai đâu nữa, ta mình riêng tư.(2) 

Chỉ có những con người lấy trời đất làm nhà, lấy nước non 
làm vợ làm con thì mới đủ sức làm nên xã hội đại đồng như 
ông Trời giáo huấn.  

Tôi rất mừng là tại Tam Kỳ này có được một nhà tu cho 
nam và một nhà tu cho nữ. Tôi thương các em lắm. Không dễ 
gì trong thời buổi này có được những con người chấp nhận 
từ bỏ hưởng thụ. Nhưng các em đã chấp nhận đi vào trong 
nhà tu để sống với nhau, để cùng nhau làm nên vẻ đẹp vẻ 
sáng của Đạo Tam Kỳ. Chúng ta phải biết nâng niu những nụ 
biếc, những cành hoa ấy để “Kết thành vương miện hài hòa 
xưa sau”.  

Những con người như chúng tôi là những con người lớp 
trước, như những đài hoa làm nên độ cứng độ bền. Còn các 
em là những nụ biếc, búp hoa đương nở. Hai thành phần này 
kết hợp với nhau. Chúng ta không bỏ qua quá khứ, không 
phủi ơn quá khứ, mà phải công nhận quá khứ. Quá khứ là 
những bậc đã hy sinh, là những đài hoa. Phải có những đài 
hoa để cho Hội Thánh chúng ta mỗi ngày mỗi đẹp hơn. 
Chúng tôi, như anh Giáo Văn, anh Giáo Thuần, là lớp người 

                                                        
(2) Trung Hưng Bửu Tòa, 09-01 Giáp Dần (Thứ Năm 31-01-1974). 

sắp bước qua. Chúng tôi vì vậy luôn ngong ngóng về lớp 
người kế thừa, nối tiếp. Nhìn thấy hai nhà tu chính là hạnh 
phúc được nhìn thấy tương lai còn có những con người nối 
tiếp. Chúng tôi rất mừng. Hội Thánh rất mừng.  

Ở đây quý huynh tại Tam Kỳ đã làm được công việc mà 
chúng tôi thấy rất quý. Đó là tu sửa được thánh đường, làm 
nhà tu, và chiêu mộ được số em tu sinh, tu sĩ ở đây. Tôi thấy 
các em tu ở đây có nhiều cái mà mình có thể hy vọng. Các em 
có tâm, có nguyện, và có năng lực. Chúng ta có những con 
người làm nên độ cứng độ bền. Chúng ta có rất nhiều những 
con người chấp nhận làm những viên đá xù xì để chôn xuống 
làm nền móng vững chắc cho một lâu đài nguy nga bên trên. 
Nhưng cái được xây lên nền móng đó muốn được vẻ đẹp vẻ 
sáng thì đòi hỏi phải có những con người xuất thế. Các anh 
em ở đây cố gắng duy trì tinh thần và xây dựng nhà tu này, 
cơ sở này. Ở đây trong tương lai sẽ tổ chức nhiều chương 
trình huấn luyện. Huấn luyện mà tổ chức ở đây thì rất tốt. 

Thôi thì có mấy lời tâm tình, và có phần xúc động, xin quý 
anh em thông cảm. Rất trông mong là ở đây chúng ta xây 
dựng được cho từng mỗi con người nhứt tâm về sứ mạng 
trung hưng. Ai cũng mong muốn như vậy.  

Cảm ơn tất cả quý vị và mong có ngày gặp lại. 

Giáo Sư THƯỢNG LIÊM THANH 
Thánh đường Quảng Nam 

30-3 Tân Sửu (Chủ Nhật 11-4-2021) 
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LỜI BẾ MẠC 
Giáo Hữu THƯỢNG THUẦN THANH 

Chức sắc Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chưởng 
Quản Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh, 

Kính thưa Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó 
Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh, 

Kính thưa tất cả quý vị Đầu Họ Đạo, quý học viên, 

Thưa tất cả quý vị, 

Người đời diễn tả sự trông mong của mình là “như cơn 
nắng hạn gặp mưa rào”; chúng ta ở đây hiểu theo hai nghĩa: 
nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen của nó là sau một thời 
gian nắng hạn, thời tiết oi bức, khi chúng ta khai mạc Khóa 
Bồi Dưỡng này thì Ơn Trên đã ban cho mấy cơn mưa rào làm 
mát mẻ không khí. Nghĩa bóng là chúng ta dự định mở khóa 
học này vào năm 2018 nhưng vì lũ lụt, vì dịch bệnh kéo dài, 
mong mỏi mãi cho đến hôm nay chúng ta mới tổ chức được 
và đạt được kết quả viên mãn.  

Như Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm Thanh đã nhận xét, 
nhờ hồng ân của Thầy Mẹ và các Đấng thiêng liêng, nhờ lòng 
ưu tư tâm huyết của quý Anh Lớn mặc dù tuổi cao nhưng vẫn 

dành trọn thời gian, công việc để chăm lo cho Khóa Bồi 
Dưỡng. Những bài giảng, những lời phát biểu tâm tình thiết 
thực đối với bổn đạo, đối với những học viên của chúng ta 
cũng giống như một trận mưa rào tưới mát mỗi tâm hồn của 
chúng ta và bổn đạo Quảng Nam. Tất cả các học viên trong 
khóa này đều dự khóa đến thành công viên mãn.  

Trong giờ bế mạc, trước hết với tư cách là Ban Đại Diện, 
Ban Tổ Chức xin cúi đầu khấu tạ hồng ân của Thầy Mẹ cùng 
các Đấng thiêng liêng, chư Thánh Thiên Đồ Trung Bảo đã gia 
hộ cho chúng ta; cảm tạ tấm lòng ưu tư vì cơ đạo miền Trung, 
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với Quảng Nam nói riêng, quý Anh Lớn đã đến, đã làm việc 
hết mình suốt hai ngày qua.  

Và một điều nữa, xin cảm ơn tất cả các họ đạo tại Quảng 
Nam đã thực hiện một cách nhiệt tình cái chung quyết của 
cuộc họp hội nghị cuối năm và đã đến dự lễ khai mạc Khóa 
Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế. 

Xin cảm ơn tất cả chư học viên là Trưởng, Phó Ban Phổ Tế, 
nhân viên Phổ Tế các họ đạo với tinh thần cầu tiến ham tu, 
ham học, tha thiết với việc phụng sự Giáo Hội, phụng sự 
nhân sinh đã đến tham dự Khóa Bồi Dưỡng đầy đủ, tuân giữ 
nội quy, nhiệt tình, chí thành trong việc học hỏi với một tinh 
thần như lời phát biểu của đại diện học viên.  

Trong sự thành công của khóa học hôm nay, thay mặt Ban 
Tổ Chức, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả các 
thành viên trong Ban Tổ Chức đã phục vụ hết mình, coi công 
việc của Giáo Hội, của Đạo cũng như là công việc của nhà, 
không cần nhắc bảo, tự nguyện làm việc. Trước hết là quý chị 
em, quý cô trong ban ẩm thực; quý vị cũng cảm thấu được cái 
tinh thần của Phổ Tế và đã thực hiện công việc của mình 
trong hai ngày qua. Đó là hai ngày với sáu bữa ăn luôn thay 
đổi món ăn; mỗi bữa, mỗi món không trùng với nhau từ sáng 
29 đến chiều 30, đem lại sự ngon miệng thích thú, hợp với 
khẩu vị của tất cả thực khách. Rồi tất cả những anh em, chị 
em ở tiểu ban khác cũng làm việc hết mình. Cụ thể như chị 
em ở nhà tu Phước Huệ về tham gia ban kinh lễ, tham gia 
cúng lễ tại thánh đường. Tất cả các em ở nhà tu Trí Huệ đã 
trở thành lực lượng thường trực ở đây. Công việc mỗi khi tổ 
chức lễ hội thì trước, trong và sau lễ, Ban Đại Diện cũng đều 
điều động các em. Nhờ lực lượng thường trực này Ban Đại 

Diện đã giải quyết hiệu quả được rất nhiều công việc. Cảm ơn 
tinh thần của tất cả các em.  

Qua lời phát biểu của Anh Lớn Giáo Sư Thượng Liêm 
Thanh khi nghĩ về cơ đạo tại Quảng Nam này, toàn thể bổn 
đạo chúng ta đều nhớ rõ: Khi hình thành cơ đạo về Trung thì 
bộ phận Tứ Linh là lớp trẻ vô danh đặt chân lên làng Bất Nhị, 
huyện Điện Bàn; từ đó mới phổ truyền cơ đạo đến khắp các 
vùng miền toàn tỉnh. Từ năm 1935 cho đến 1965 là ba mươi 
năm đã hình thành được hai mươi ba họ đạo và một số cơ sở. 
Cái thứ hai cũng một sự hân hạnh là được Ơn Trên và Hội 
Thánh đặt để cho cái đất Quảng Nam này có hai nhà tu 
Phước Huệ Đàn và Trí Huệ thì đó cũng là một ân phước.  

Những lời nhắc nhở của quý Anh Lớn đại diện cho Hội 
Thánh, Ban Đại Diện chúng em cũng nguyện làm hết sức 
mình, trên có sự hộ trì của Thiêng Liêng và có sự điều độ của 
Hội Thánh, đồng thời có sự cộng tác nhiệt tình hết mình của 
toàn thể bổn đạo trong các họ đạo tại Quảng Nam. Chúng em 
tin chắc rằng cơ đạo nơi này mỗi ngày được hanh thông, phát 
triển như lời nhắn nhủ trước nay của quý Anh Lớn. 

Cuối cùng, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng chắc chắn rằng 
không sao tránh khỏi những thiếu sót trong khâu tổ chức. 
Kính mong quý Anh Lớn cùng tất cả quý vị hoan hỷ bỏ quá 
cho Ban Tổ Chức. 

 Một lần nữa, xin cầu nguyện Thầy Mẹ, các Đấng thiêng 
liêng, chư Thánh Thiên Đồ Trung Bảo ban hồng ân cho quý 
Anh Lớn dồi dào sức khỏe để rồi còn về với Quảng Nam thêm 
nhiều khóa nữa. Trong năm này có ba khóa: Khóa Bồi Dưỡng 
Ban Phổ Tế các họ đạo, Khóa Tu Tập Thành Nhân, và Khóa 
Bồi Dưỡng cho Ban Cai Quản, Ban Trị Sự.  
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Năm nay trong chương trình hành đạo, Ban Đại Diện dự 
tính sẽ có Hội Trại Quảng Truyền 4 ở tại thánh đường này 
nhưng do Ban Phụ Trách Gia Đình Hưng Đạo Hội Thánh định 
tổ chức khóa hội trại ngành Thanh tại Kim Quang Minh Đài ở 
Bình Định cho nên Ban Đại Diện chưa tổ chức hội trại Quảng 
Truyền 4 và dự tính sang năm sẽ tổ chức.  

Thì đó là những sự tổ chức, hoạt động đạo sự để gìn giữ, 
để tô bồi cho lớp tuổi trẻ về sau giữa lúc cảnh đời có bao 
nhiêu cái xáo trộn, bao nhiêu cám dỗ đi vào con đường trụy 
lạc ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân của các em. Chúng ta 
làm hết mình, còn có ơn Thầy điều độ và ơn chư Thánh dắt 
dìu.  

Chúng tôi cũng có những niềm tự hào mỗi khi đi dự họp ở 
bên Mặt Trận, hoặc các cuộc họp của nhà nước, họ cũng 
thẳng thắn nhận xét rằng ở những nơi nào có đông đồng bào 
có đạo, có giáo dục tốt cho lớp tuổi trẻ, thì ở nơi đó ít xảy ra 
những tội phạm, những tệ nạn. Tức là nhà nước công nhận 
như vậy. 

Mội lần nữa, chúng tôi xin chí thành cầu nguyện Thầy ban 
ơn lành cho tất cả chúng ta.  

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Giáo Hữu THƯỢNG THUẦN THANH 
Thánh đường Quảng Nam 

30-3 Tân Sửu (Chủ Nhật 11-4-2021) 

VĨ THANH 

Kính thưa quý chức sắc, chức việc, và quý đạo hữu, 

Tập BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ XUÂN TÂN SỬU (2021) tạm 
khép lại nơi đây. Vì lý do kỹ thuật, ba bài giảng trong ngày 
Chủ Nhật 11-4-2021 chưa được kết tập lần này. Trong lẽ tùy 
duyên, chúng tôi mong sẽ có cơ hội bổ khuyết và tin rằng quý 
vị đều hoan hỷ lượng thứ. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị. 

Tập sách mỏng này được hình thành thể hiện thiện ý của 
Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Ban Phổ Tế: Trước là lưu dấu 
một kỷ niệm tu học và hành đạo của tất cả anh chị em chúng 
ta; sau nữa còn làm tài liệu tham khảo cho ngành Phổ Tế. 

Chúng tôi cảm ơn Thông Sự Trần Thanh Tạo, tu sinh Võ 
Thanh Giáo và quý tu sĩ nhà tu Trí Huệ đã cung cấp hình ảnh, 
các đoạn video, ghi chép các bài phát biểu ứng khẩu, v.v… 
nhờ vậy, chúng tôi có đủ tư liệu cần thiết để kết tập. 

Chúng tôi cảm ơn Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 
Sách Đại Đạo đã hiệp tâm với Cơ Quan Phổ Tế, quán xuyến 
công việc tu thư và hiến công quả tài lực để cả ngàn tập sách 
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